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Phần I: Đọc văn
Bài 1: LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG
                                                       (Phan Bội Châu)
Câu 1: Em hãy nêu những tư duy mới mẻ, táo bạo và khát vọng hành động của nhà chí sĩ cách mạng trong buổi đầu ra di tìm đường cứu nước?
** Gợi ý trả lời
· Quan niệm mới về chí làm trai: phi thường, hiển hách.
· Tư thế và tầm vóc con người trong vũ trụ: chủ động xoay chuyển càn khôn  không chịu khuất phục số phận, hoàn cảnh.
· Khẳng định ý thức, trách nhiệm cá nhân trước thời cuộc: phát huy hết tài năng và chí khí cống hiến cho đời.
· Ý thức về lẽ sống gắn liền với sự tồn vong của Tổ quốc.
· Khí phách ngang tàng dám đương đầu với mọi thử thách.
Bài 2:  HẦU TRỜI  (Tản Đà)
Câu 1: Em hãy nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Hầu Trời?
** Gợi ý trả lời
a. Nội dung:
   - Tản Đà đã mạnh dạn biểu hiện “cái tôi” cá nhân - một “cái tôi” ngông, phóng túng.
   - Tự ý thức về tài năng đích thực của mình.
   -  Khát khao được khẳng định mình giữa cuộc đời.
b. Nghệ thuật:
· Thể thơ thất ngôn trường thiên khá tự do.
· Giọng điệu thoải mái, tự nhiên.
· Ngôn ngữ giản dị, sống động.
· Cách kể chuyện hóm hỉnh, có duyên, lôi cuốn người đọc.
      _  Hai nguồn cảm hứng lãng mạn và hiện thực đan cài khăng khít.
Bài 3: VỘI VÀNG
                            (Xuân Diệu)
 Em hãy cho biết khát vọng sống của nhà thơ Xuân Diệu thể hiện như thế nào trong bài thơ Vội vàng? Nghệ thuật đặc sắc của bài thơ?
** Gợi ý trả lời: 
   * Khát vọng sống của Xuân Diệu:
· Ước muốn táo bạo, mãnh liệt: ngự trị thiên nhiên, đoạt quyền tạo hóa để giữ lại hương sắc cuộc đời.
· Ngay ngất, đắm say trước thiên nhiên, cuộc sống trần thế.
· Lo sợ, tiếc nuối trước sự chảy trôi nhanh chóng một đi không trở lại của thời gian, của tuổi xuân, cuộc đời.
· Tận hưởng cuộc sống, tình yêu với lòng ham muốn, say mê đến cuồng nhiệt.
· Một trái tim căng đầy sức sống, một tâm hồn tràn ngập tình yêu.  
    * Nghệ thuật: 
       -  Kết hợp nhuần nhụy giữa mạch cảm xúc và mạch luận lí.
       -  Giọng điệu say mê, sôi nổi.
       -  Sáng tạo độc đáo về ngôn từ và hình ảnh thơ.      
Bài 4: TRÀNG GIANG (Huy Cận)
 Nêu nội dung và nghệ thuật của bài thơ Tràng Giang?
** Gợi ý trả lời: 
* Tràng giang là một trong những bài thơ hay nhất, tiêu biểu nhất của Huy cận. Theo tác giả bài thơ được viết vào mùa thu năm 1939 (in trong tập Lửa thiêng) và cảm xúc được khơi gợi chủ yếu từ cảnh sông Hồng sóng nước mênh mang.
a. Nội dung: Toàn bộ bài Tràng giang  đều thấm đẫm một nỗi buồn. Mỗi khổ thơ thực chất là sự triển khai khác nhau của nỗi buồn và thường được gợi lên bằng cách đối lập giữa mênh mông cao rộng như vô hạn với cái nhỏ bé, mong manh . Ở bài thơ này tác giả không miêu tả cảnh vật theo một trật tự nhất định, cũng không có ý định miêu tả một bức tranh hài hòa qua các khổ thơ mà tất cả nhằm tô đậm người đọc  ấn tượng về nỗi buồn đìu hiu, xa vắng trải dài vô tận theo không gian  thời gian. Đồng thời qua bài thơ tác giả cũng gởi gắm nỗi niềm sâu kín nhớ quê, yêu nước của chính mình.

 b. Nghệ thuật:
· Bút pháp vừa cổ điển, vừa hiện đại.
· Thủ pháp tương phản được sử dụng triệt để.
· Sử dụng từ láy, các biện pháp tu từ : ẩn dụ, nhân hóa, so sánh…
Bài 5: ĐÂY THÔN VĨ DẠ (Hàn Mặc Tử )
 Nội dung và nghệ thuật của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ?
** Gợi ý trả lời:
         a. Nội dung:
      - Vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên và con người thôn Vĩ:Cảnh thôn Vĩ trong trẻo, tinh khiết, tươi đẹp, con người kín đáo, phúc hậu Tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống thiết tha của nhà thơ.
     - Cảnh đẹp, êm đềm, chứa nhiều cảm xúc, suy tư của tác giả:
       + Vẻ đẹp thiên nhiên trầm mặc, lặng lờ, không gian trống vắng  Tâm trạng u buồn, cô đơn trước cuộc đời.
       + Cảnh thực mà như ảo, thơ mộng, nhà thơ có tâm sự cần sẻ chia –tìm đến trăng.
     - Nỗi cô đơn, trống vắng trong một tâm hồn tha thiết yêu thương con người, cuộc đời.
       +  Điệp ngữ “Khách đường xa” nhấn mạnh nỗi xót xa, như lời tâm sự của tác giả với chính mình. 
       + Cảnh hư ảo, mộng mơ, cô gái Huế thấp thoáng, mờ ảo,tâm trạng hoài nghi hòa lẫn với niềm thiết tha với cuộc đời của nhà thơ. 
	b. Nghệ thuật:
· Hình ảnh biểu hiện nội tâm, bút pháp gợi tả, ngôn ngữ tinh tế, giàu liên tưởng.
· Hòa điệu giữa bút pháp tả thực, tượng trưng, lãng mạn, trữ tình.
Bài 6:  CHIỀU TỐI ( Hồ Chí Minh )
Câu 1:  Em hãy phân tích bức tranh thiên nhiên và cuộc sống trong bài thơ Chiều tối để thấy được chân dung người tù HCM trên đường bị giải đi?
**Gợi ý trả lời
* Bức tranh thiên nhiên ( 2 câu đầu )
· Bức tranh thiên nhiên chiều tối thoáng đãng  nhưng vắng vẻ, gợi buồn.
· Tâm trạng của người tù : buồn, cô đơn, mệt mỏi nhưng phong thái ung dung, tự chủ, lạc quan.
=> Tình yêu thiên nhiên, tâm hồn giàu cảm xúc.
* Bức tranh cuộc sống ( 2 câu cuối )
· Bức tranh đời thường cuộc sống đáng quý, đáng trân trọng.
· Hình ảnh ấm áp tăng thêm niềm vui, sức mạnh cho người tù trên đường bị giải đi.
=> Tâm hồn người chiến sĩ vượt lên những khắc nghiệt, tràn đầy niềm lạc quan yêu đời, yêu thiên nhiên, cuộc sống.
Câu 2: Em hãy chỉ ra nghệ thuật cổ điển và hiện đại được thể hiện trong bài thơ?
** Gợi ý trả lời
    - Tính cổ điển: đề tài thiên nhiên với bút pháp chấm phá, ước lệ, thể thơ tứ tuyệt được vận dụng linh hoạt, hàm súc, ý tại ngôn ngoại.
    - Tinh thần thời đại : hình ảnh thơ vận động ( cảnh thiên nhiên → cảnh sinh hoạt con người ; bức tranh thiên nhiên buồn, vắng lặng → màu hồng rực rỡ tỏa ấm không gian ).→ lạc quan yêu đời, tin vào tương lai tươi sáng của người chiến sĩ cách mạn
Bài 7: TỪ ẤY ( Tố Hữu )
Câu 1: Em hãy cho biết sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, tình cảm của Tố Hữu khi bắt gặp lí tưởng cộng sản như thế nào trong bài thơ Từ ấy? 
** Gợi ý trả lời
· Khẳng định lí tưởng cộng sản như một nguồn sáng mới làm bừng sáng tâm hồn nhà thơ, mở ra một chân trời mới của nhận thức, tư tưởng, tình cảm.
· Lòng yêu đời, niềm vui sướng vô hạn khi đến với lí tưởng cách mạng.
· Ý thức tự nguyện gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.
· Tình cảm yêu thương, sẻ chia, đoàn kết trong tình hữu ái giai cấp.
· Cảm nhận sâu sắc sự gắn bó máu thịt của bản thân với quần chúng lao khổ.
· Đồng cảm, xót thương với những người đau khổ, bất hạnh.
· Lòng căm giận trước bao bất công, ngang trái của cuộc đời cũ.
 Là lời tâm nguyện của người thanh niên yêu nước giác ngộ lí tưởng công sản.
 Bài 8: TÔI YÊU EM (Pu-skin ).
Nêu nội dung và nghệ thuật của bài thơ Tôi yêu em?
** Gợi ý trả lời    
* Nội dung : 
  - Tình yêu đơn phương nhưng mãnh liệt.
  - Sẵn sàng hi sinh vì tình yêu.
  - Tình yêu chân thành, đằm thắm, thiết tha.
  -  Tình yêu vị tha, cao thượng.
* Nghệ thuật:
· Ngôn ngữ giảng dị, trong sáng.
· Giọng thơ thay đổi linh hoạt.
· Nghệ thuật điệp ngữ.

Bài 9:  NGƯỜI TRONG BAO (Sê-khốp )
Câu1: Nhân vật Bê-li-cốp được nhà văn xây dựng như thế nào?
** Gợi ý trả lời
* Chân dung và lối sống
· Chân dung: gương mặt (…), phục sức (…), ý nghĩ (…).
· Khát vọng mãnh liệt – lập dị : cố thu mình để có thể ngăn cách, bảo vệ mình khỏi những ảnh hưởng, tác động từ cuộc sống bên ngoài.
· Tính cách:
                + Thích sống một cách máy móc, giáo điều, rập khuôn (…).
                + Cô độc, lo lắng, sợ hãi, sợ tất cả (…)
                + Luôn thỏa mãn, hài lòng với lối sống cổ lỗ, hũ lậu, kì quái của mình.
         Kiểu người, hiện tượng đã và đang tồn tại trong cuộc sống của bộ phận trí thức Nga lúc bấy giờ.
Câu 2: Em hãy cho biết nghệ thuật biểu tượng và ý nghĩa tư tưởng của truyện:
** Gợi ý trả lời
* Biểu tượng cái bao:
· Nghĩa đen: vật dùng để gói, đựng…
· Nghĩa bóng: lối sống và tính cách của Bê-li-cốp.
· Nghĩa biểu trưng : kiểu người trong bao, lối sống trong bao của xã hội Nga cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
    * Ý nghĩa tư tưởng :
· Lên án, phê phán mạnh mẽ kiểu người trong bao, tác hại của nó.
· Cảnh báo và kêu gọi mọi người cần phải thay đổi kiểu sống, cách sống.

Câu3: Em hãy cho biết nghệ thuật xuất sắc của truyện?
** Gợi ý trả lời
· Chọn ngôi kể : bảo đảm tính chủ quan, khách quan, tạo cảm giác gần gũi, chân thật.
· Cấu trúc kể chuyện lồng trong truyện.
· Giọng kể mỉa mai, châm biếm.
· Nghệ thuật xây dựng nhân vật điển hình, biểu tượng giàu ý nghĩa.
· Kết thúc tạo ấn tượng, nghệ thuật đối lập, tương phản.
 Bài 10:  NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN
                                                    ( Trích “ Những người khốn khổ” – V.Huy-gô )
Câu1: Con “ác thú” Gia ve được nhà văn xây dựng như thế nào?
** Gợi ý trả lời
* Hình dạng:
· Giọng nói “Tiếng thú gầm”,…
· Cặp mắt :  “Như cái móc sắt…”,…
· Cái cười: “ghê tởm phô…hàm răng”,…
* Hành động, thái độ:
· Ngang ngược, hống hách , thô bạo (…)
· Tàn nhẫn mất nhân tính (…)
· Lo lắng run sợ (…)
 => Con ác thú – biểu tượng cường quyền – Cái ác dần yếu thế.
Câu 2: Nhân vật Giăng- van –giăng- trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền được V. Huy- gô xây dựng như thế nào?
** Gợi ý trả lời
    * Miêu tả trực tiếp :
- Giọng nói : nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
- Hành động, thái độ :
   + Tế nhị, kiềm chế, nhún nhường “…”
   + Hành động quyết liệt, dứt khoát “…”.
- Hành động theo tuần tự và tình cảm của Giăng-van-giăng “…”
=> Con người của tình thương – biểu tượng cái thiện – dần thắng thế, trở thành “ người cầm quyền”
* Miêu tả gián tiếp :
    - Qua lời kêu cứu của Phăng-tin “…”
 → tin tưởng, kính trọng.
    - Qua cách nhìn và cảm nhận của bà xơ Xem-plilơ “…” → niềm tin vào sức mạnh của cái thiện.
=> Hình ảnh của một vị cứu tinh, đấng cứu thế.
* Bình luận ngoại đề của tác giả :
   - Hàng loạt câu hỏi (…)
      - Quan niệm về cái chết : “ chết tức là…”
→ Hình tượng phi thường, lãng mạn.
=> Ánh sáng tình thương đẩy lùi bóng tối của cường quyền, đồng thời thể hiện niềm tin bất diệt vào thế giới cái thiện.
Bài 11: VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA. (Phan Chu Trinh)
Câu 1: Nêu hoàn cảnh ra đời và xuát xứ của phần trích “Về luân lí xã hội ở nước ta”?
** Gợi ý trả lời
Trích trong phần ba của bài “Đạo đức và luân lí Đông Tây được Phan Chu Trinh diễn thuýêt tại nhà hội thanh niên ở Sài Gòn.
Câu 2:  Trong đoạn trích Phan Chu Trinh đã chỉ rõ biểu hiện của luân lí, nguyên nhân của xã hội ta chưa có luân lí và giải pháp để xây dựng lại luân lí xã hội ở nước ta ra sao?
** Gợi ý trả lời
. Biểu hiện cụ thể của luân lí xã hội:
- So sánh đối chiếu:
           Bên Âu                            Bên ta
Đề cao dân chủ, coi          Không biết nghĩa vụ                    
trọng quyền bình đẳng       của mỗi người đối  
của con người, quan           với nhau dẫn đến 
tâm đếncộng đồngdân       không biết quan tâm
 tộc (…)→ do có đoàn     đến người khác (…)
thể.                                     → thiếu ý thức đoàn 
                                       thể.
→ Quan niệm, nguyên tắc cốt yếu của luân lí xã hội: ý thức, nghĩa vụ giữa người với người.
- Nguyên nhân của tình trạng xã hội không có luân lí:
  + Sự phản động, thối nát của bọn quan lại Nam triều.
+ Sự đua nhau tìm đủ mọi cách để được làm quan của bọn người xấu.
→ Hình ảnh gợi tả, lối ví von sâu sắc, câu cảm thán (…)→ đả kích mạnh mẽ bọn người hại nước hại dân →  tính cách cứng cỏi, quyết liệt của nhà cách mạng yêu nước Phan Châu Trinh.
c. Giải pháp để có luân lí xã hội:
- Xóa bỏ chế độ vua quan chuyên chế.
- Gây dựng tinh thần đoàn thể.
- Truyền bá xã hội chủ nghĩa trong dân tộc.
=> Yêu cầu cấp thiết đối với xã hội nước ta.
Bài 12; MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA 
                                        (Trích “ Thi nhân Việt Nam”- Hoài Thanh)
Câu 1 Trong đoạn trích, tác giả đã nêu lên tinh thần thơ mới là gì?
** Gợi ý trả lời
. Nội dung cốt yếu của tinh thần thơ mới:
 * Sự khác nhau :
          Thơ cũ                            Thơ mới
- Là thời chữ Ta gắn      - Là thời chữ Tôi 
với cái chung cộng         gắn với cái riêng        
đồng .                             cá nhân.
                                        - Chữ Tôi theo ý nghĩa tuyệt đối→ 
- Chữ Tôi ẩn mình sau   cái Tôi độc lập, tự mình khẳng định
Chữ Ta → cái Tôi mờ    
nhạt.                              
=> Tinh thần thơ mới là ở chữ Tôi.
Câu 2: Bi kịch của cáci “Tôi ”trong thơ mới và hướng giải toả những bi kịch của các nhà thơ?
* Bi kịch của “ cái Tôi” trong thơ mới:
   - Nó không còn được cái cốt cách hiên ngang ngày trước (…).
  - Thơ mới nói lên cái bi kịch của lớp thanh niên không có lối thoát …)
→ Thơ mới nói lên bi kịch đang diễn ra ngấm ngầm dưới những phù hiệu dễ dãi trong hồn người thanh niên.
=> Bi kịch của lớp người ít nhiều có tâm huyết với dân tộc.
c. Hướng giải tỏa bi kịch của các nhà thơ mới:
      Họ giải quyết bi kịch bằng cách gửi cả vào Tiếng Việt:
- Vì Tiếng Việt là vong hồn các thế hệ đã qua.
- Họ tin vào lời triết lí “ Truyện Kiều còn…nước ta còn”
- Họ cảm thấy tinh thần nòi giống cũng như các thể thơ xưa chỉ biến thiên chứ không sao tiêu diệt.
- Tìm về dĩ vãng để vin vào những gì bất diệt đủ đảm bảo ngày mai.
=> Khắc sâu lòng yêu nước, niềm tin ở tương lai.
Câu 3: Nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích?
  - Đặt vấn đề rõ, gọn ( chỉ một câu ).
  - Dẫn dắt vấn đề khoa học, khéo léo, dễ hiểu, đảm bảo sự liền mạch trong hệ thống luận điểm, luận cứ.
 - Lời văn giàu hình ảnh và chất thơ.
 - Giọng điệu có tình của người viết
                                 Phần 2: Tiếng việt
 Bài 3: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN
Câu 1: Nêu định nghĩa về ngôn ngữ chính luận?
** Gợi ý trả lời
Ngôn ngữ chính luận là ngôn ngữ được dùng trong các văn bản chính luận hoặc trong lời nói  miệng trong các buổi hội nghị, hội thảo, nói chuyện thời sự…. nhằm trình bày, bình luận, đânhs giá những sự kiện, những vấn đề về chính trị, xã hội, văn hóa,tư tưởng theo một quan điểm chính trị nhất định.
Câu 2: Nêu các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận?
** Gợi ý trả lời
· Các phương tiện diễn đạt:
· Về từ ngữ:  Sử dung ngôn ngữ thông thường nhưng có khá nhiều từ ngữ chính trị.
· Về ngữ pháp: câu thường là có kết cấu chuẩn mực gần với những phán đoán lô gíc trong một hệ thống lập luận, câu sau  nối tiếp  câu trước nối tiếp trong mạch suy luận.
· Về biện pháp tu từ: Sử dụng nhiều biện pháp tu từ để lí lẽ , lập luận thêm hấp dẫn.
· Đặc trưng:
+ Tính công khai về quan điểm chính trị.
+ Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận.
+ Tính truyền cảm , thuyết phục.
* Lưu ý: HS xem lại tất cả những bài tập trong những tiết thực hành.
Phần 3: Một số đề làm văn tham khảo
Đề 1: Khát vọng sống của thi sĩ Xuân Diệu trong đoạn thơ sau:
Tôi muốn tắt nắng đi
...        Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân
				(Vội vàng- Xuân Diệu)
Từ đó hãy nêu suy nghĩ của anh (chị ) về tình yêu cuộc sống của mỗi người trong cuộc đời.
Gợi ý nội dung:
1. MB:  thiệu tác giả, tác phẩm và đoạn thơ yêu cầu
2. TB
 a. Khát vọng ngự trị thiên nhiên, đoạt quyền tạo hóa
                      Tôi muốn tắt nắng đi
                      Cho màu đừng nhạt mất
                      Tôi muốn buộc gió lại
                      Cho hương đừng bay đi!
- 4 câu thơ ngắn gọn, vang ngân một cách đĩnh đạc trang trọng :Tôi muốn…
- Người đọc bị bất ngờ bởi ý thơ táo bạo. Có cảm giác như thi nhân đang đi giữa đất trời với nắng và gió, với hương thơm và cỏ lạ và muốn tận hưởng tất cả.
-Hai điệp ngữ “tôi muốn” và điệp từ “cho” vừa là sự khẳng định vừa tạo âm điệu mạnh mẽ dứt khoát và đầy khát vọng . Nhà thơ muốn giữ nắng, giữ gió, giữ hương , quà tặng tuyệt diệu của tạo hoá ban cho con người .Nắng tắt thì ngày sẽ tàn ,gió bay sẽ đưa hương đi, nhà thơ muốn níu giữ thời gian trở lại
- Không chỉ mong muốn khát khao câu thơ còn chứa đựng cả sự khẩn cầu của nhà thơ: Đừng nhạt mất- đừng bay đi. sự khẩn cầu ấy lặp 2 lần trong đoạn như muốn diễn tả niềm thiết tha của nhà thơ trứơc vẻ đẹp cuộc đời.
→  Khát vọng để níu giữ vẻ đẹp của trần thể , níu giữ thời gian
b. Bức tranh xuân tình và lòng yêu cuộc sống của tác giả
-Nhà thơ phát hiện một thiên đường trên mặt đất: bướm ong , hoa lá ,cỏ cây.Đó là những h/ả đẹp nhất chốn vườn trần.
- Điệp từ “Này đây” lặp nhiều lần , vừa liệt kê vừa như bày ra trước mắt người đọc những mốn ăn mà tạo hoá ban cho con người. âm điệu “này đây” mỗi lúc một mạnh cho thấy sự hấp dẫn kì diệu, sức cuốn hút lạ lùng của một thế giới tưởng như bình thường.
- Thế giới ấy ngày nào ta cũng thấy , cũng qua vậy mà XD khiến chúng ta phải ngạc nhiên như lần đầu mới gặp. XD đã nhìn t/g ấy bằng cặp mắt “xanh non, biếc rờn” để khám pha những bí ẩn của nó.Thiên đường ấy giàu có và phong phú vô cùng : Đồng nội xanh rì, cành tơ phơ phất ,ánh sáng ..
→ Hình ảnh , sợ vật đều toát lên sự sống mãnh liệt, sự trẻ trung hấp dẫn đồng thời thể hiện cái nhìn đầy thiện cảm, háo hức của nhà thơ trước cuộc đời trần thế.
* Tình yêu cuộc sống:
- Trân trọng cuộc sống mà mình có được.
- Tha thiết yêu, thấy được ý nghĩa của cuộc đời.
- Sống cống hiến, chan hòa, vì  mọi người.
- Phê phán những đối tượng sống bi quan, chán nản…
3 Khẳng định đoạn thơ và suy nghĩ của cá nhân.
Đề 2: Nỗi buồn của nhà thơ Huy Cận trong đioạn thơ sau:
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
 		….	Sông dài, trời rộng bến cô liêu.
				(Tràng giang- Huy Cận)
Đề 3: Cảm nhận của em về cảnh vật và con người xứ Huế trong khổ thơ đầu của bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ. Qua đó nêu suy nghĩ của cá nhân về tình yêu vẻ đẹp quê hương đất nước.
Gợi ý nội dung
1. MB.
- Hàn Mặc Tử là một nhà thơ nổi tiếng trong phong trào thơ ca lãng mạn 1930-1945.
- “Đây thôn Vĩ Dạ” là một trong những bài thơ nổi tiếng của Hàn Mặc Tử nằm trong tập “Thơ điên” (hay “Đau thương”) được chính nhà thơ tập hợp lại vào 1938.
- Bài thơ thể hiện nổi cô đơn, tuyệt vọng của một con người trong thế giới đau thương đối với cuộc đời đầy niềm vui, ánh sáng bên ngoài.
2 Thân bài
* Thiên nhiên con người xứ Huế trong buổi bình minh
- “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?” : câu hỏi tu từ - là lời của Hàn Mặc Tử tự phân thân ra để hỏi mình đồng thời vừa mời mọc, trách móc với cả một niềm tiếc nuối. Từ sự phân thân đó, tiếp theo Hàn Mặc Tử đã làm một cuộc hành trình trở về thăm thôn Vĩ trong tâm tưởng. Từ đó, thôn Vĩ đã hiện ra với vẻ đẹp thanh khiết.
- “Nắng hàng cau” đó là thứ nắng mai in trên hàng cau. Trong vườn, cau là loại cây cao nhất vượt lên trên hết các loại cây khác vì thế cau thường bắt được những tia nắng đầu tiên trong buổi bình minh. Trong đêm lá cau thường được sương đêm tắm gội cho nên nó luôn giữ được vẻ tươi mới. Khi hàng cau bắt được nắng thì sẽ tạo ra nắng hàng cau – thứ nắng vàng hanh, mượt mà, long lanh, tinh khiết.
- Mặt trời càng lên cao thì nắng ngập dần khu vườn, đến lúc tràn đầy thì nắng sẽ biến cả khu vườn trở nên xanh thẩm như một viên ngọc lớn. Đặc biệt cách dùng từ ngữ độc đáo : “mướt quá”, “xanh như ngọc” – làm nỗi bật ánh xanh và sắc xanh. Cách diễn đạt đó làm tôn lên vẻ đẹp đơn sơ mà hết sức lộng lẫy của vườn Vĩ Dạ.
* Con người thôn Vĩ: “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” : con người thôn Vĩ xuất hiện với vẻ đẹp phúc hậu, hiền từ. Con người hòa quyện với thiên nhiên mang vẻ đẹp kín đáo mờ ảo.
→ vẻ đẹp đầy ấn tượng và hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và con người xứ Huế.
* Tình yêu quê hương đất nước:
- Yêu Tổ  quốc, quê hương, nới chôn nhau cắt rốn….
- Tự hào với vẻ đẹp của văn hóa, thiên nhiên, con người VN.
- Gìn giữ và trân trọng những truyền thống của cha ông…
- Phê phán những đối tượng tàn phá vẻ đẹp  thiên nhiên, di tích văn hóa….
Đề 4: Vẻ đẹp tâm hồn  của người tù Hồ Chí Minh trong bài  thơ Chiều tối.
Đề 5: Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
			Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 
		….	Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.
				(Từ ấy – Tố Hữu)
* Các dạng bài tập Tiếng việt:
Câu 1: Cho đoạn thơ sau
Ta muốn ôm 
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn: 
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn, 
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, 
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều 
Và non nước, và cây, và cỏ rạng, 
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, 
Cho no nê thanh sắc của thời tươi; 
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
 (Vội vàng – Xuân Diệu)
· Chỉ ra nét mới trong cách biểu đạt cảm xúc của nhà thơ Xuân Diệu? Theo em từ nào biểu đạt tận cùng cảm xúc của nhà thơ? Phân tích?
· Nêu suy nghĩ của em về thái độ sống của nhà thơ?
Gợi ý :
· Nét mới trong cách biểu đạt
+ Thể thơ, có câu thơ rất cô động: Ta muốn ôm.
+ Dùng nhiều động từ mạnh: Ô, riết, say, thâu.
+ Dùng nhiều tính từ độc đáo: mơn mởm, chếch choáng, đã đầy, no nê.
· Dùng từ “Cắn”: Động từ đặc biệt được xem là sự sáng tạo nhất của XD diễn tả đầy đủ tứ thơ thật độc đáo, diễn tả niềm khao khát giao cảm mãnh liệt, sự ham hố cuồng nhiệt của Xuân Diệu mãi mãi là khát vọng, là ham muốn không có giới hạn
· Thái độ sống:  bài thơ  đưa ra một quan niệm sống tích cực: phải biết tận hưởng vẻ đẹp cuộc đời. Hiểu một cách đúng đắn quan niệm này có nghĩa là mỗi người cần phải sống hết mình với cuộc sống hôm nay, sôi nổi chân thành và thiết tha với đời. Chính vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời  sẽ làm nên vẻ đẹp bất tử cho cuộc đời. Lời nhắn nhủ trong Vội vàng cũng là tâm niệm suốt đời của nhà thơ, đã làm ta hiểu hơn về “tấm lòng trần gian” của một người thơ yêu đời mê đắm.
2:Cho đoan thơ sau:
Non sông đã chết, sống thêm nhục, 
Hiền thánh còn đâu, học cũng hoài! 
Muốn vượt bể Đông theo cánh gió 
Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi.
		(Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu).
· Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ?
· Suy nghĩ của em về lí tưởng sống của thanh niên thời đại mới?
Gợi ý:
a. Biện pháp tu từ 
- Đối lập giữa sống và chết, quan niệm mới mẻ (sự cấp bách là vận mệnh dân tộc mà không phải là việc học chữ thánh hiền)
→ Lẽ nhục – vinh mà tác giả đặt ra gắn liền với sự tồn vong của đất nước và dân tộc: Non sông đã chết, sống thêm nhục. Lòng yêu nước thiết tha và khát vọng cháy bỏng muốn tìm ra con đường đi mới để đưa nước nhà thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than.
 - Các hình ảnh kì vĩ, lãng mạn  trong hai câu kết mang tầm vũ trụ: bể Đông, cánh gió, muôn trùng sóng bạc. Tất cả như hòa nhập làm một với con người trong tư thế bay lên.
→ Bức tranh hoành tráng mà con người là trung tâm được chắp cánh bởi khát vọng lớn lao, bay bổng lên trên thực tại tối tăm khắc nghiệt, lồng lộng giữa trời biển mênh mông Hình ảnh đậm chất sử thi khát vọng, hoài bão lớn lao của nhà thơ.
b. Lí tưởng sống của thanh niên: 
· sống có mục đích; lí tưởng.
· Biết xay đắp những ước mơ, hoài bảo trong cuộc đời.
· Có trách nhiệm đối với non sông, đất nước…..
· Phê phán những đối tượng sống thụ động, hưởng thụ, không có mục đích , lí tưởng sống….
Câu 3:
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở bên dưới: 
Ếch ngồi đáy giếng
Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hàng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.
Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt lên nhìn bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
(Ngữ văn 6 tập một – NXB Giáo Dục 2002)
Câu hỏi: 
1. Văn bản trên thuộc thể loại truyện gì? Khi sống ở đáy giếng ếch thấy trời như thế nào? Xung quanh ếch gồm những ai? Ếch thấy vai trò của mình ra sao?
2. Khi ếch ra khỏi giếng thái độ của nó thế nào? Kết cục ra sao? 
 3. Chỉ ra biện pháp tu từ ẩn dụ và nêu tác dụng của nó qua câu chuyện trên?
4. Bài học rút ra từ câu chuyện?
Câu 4:
Cho đoạn văn sau:
“…Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất  giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ niềm hi vọng giải phóng giống nòi. […] Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với từ chối sự tự do của mình…”
a. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn văn bản trên?Vì sao?
b. Nêu nội dung chính của đoạn văn bản?
* Đề văn NLXH
Đề: Cho câu chuyện sau:
NGƯỜI ĂN XIN 
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi. 
Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông:
- Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười: 
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. 
Khi ấy, tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được cái gì đó của ông .
(Tuốc-ghê-nhép, dẫn theo Ngữ văn 9, tập Một, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005, trang 22).
Suy nghĩ của anh (chị) khi đọc xong câu chuyện trên. 
a. Mở bài: (1.0)
- Giới thiệu vấn đề nghị luận.
- Giới thiệu câu chuyện “Người ăn xin”→ +Vấn đề "cho" và "nhận" trong cuộc sống. Cách ứng xử cao đẹp, giàu lòng nhân ái của con người trong cuộc sống.
b.Thân bài:
Khái quát nội dung câu chuyện: 
- Phân tích hành động, cử chỉ, thái độ, của 2 nhân vật (anh thanh niên, ông già ăn xin) trong truyện.
- Truyện “Người ăn xin” kể về việc “cho” và “nhận” của anh thanh niên và người ăn xin. 
- Ý nghĩa được gợi ra từ câu chuyện: từ hành động cho và nhận của anh thanh niên và người ăn xin, truyện đã ngợi ca cách ứng xử cao đẹp, nhân ái giữa con người với con người trong cuộc sống. 
- Thái độ sống, cách ứng xử của con người với con người: Câu chuyện “Người ăn xin” là lời khuyên về cách sống, thái độ sống của mỗi con người trong cuộc đời: 
+ Sự đồng cảm, tình yêu thương chân thành và cách ứng xử lịch sự là món quà quý giá mà ta tặng cho người khác.
+ Và khi trao món quà tinh thần ấy cho người khác thì ta cũng nhận được món quà quí giá như vậy. 
- Bàn luận mở rộng (đặt câu hỏi nêu vấn đề): Câu chuyện gợi suy cho chúng ta suy nghĩ gì về cuộc sống và cách ứng xử của con người trong xã hội hiện tại?
+ Biểu hiện đẹp: Con người biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống (truyền thống tương thân, tương ái, đức hi sinh, biết sống vì người khác, có trách nhiệm…).
+ Bên cạnh đó có một bộ phận cá nhân trong xã hội còn thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, sống hưởng thụ hoặc có thái độ khinh miệt đối với những con người nghèo khổ trong xã hội -> cần lên án loại bỏ những hành động và suy nghĩ đó.
- Lời khuyên về cách sống và thái độ sống đối với mọi người: 
+ Đồng cảm, sẻ chia, học cách quan tâm và ứng xử tốt đẹp, có văn hóa để cuộc sống tốt đẹp hơn. 
+ Câu chuyện có tác dụng giáo dục lòng nhân ái cho mỗi chúng ta.
Bài học nhận thức và hành động: 
- Truyện gợi cho ta nhiều suy ngẫm về việc cho và nhận trong cuộc sống: Cái cho và nhận là gì? Đâu phải chỉ là vật chất, có thể là giá trị tinh thần, có khi chỉ là một câu nói, một cử chỉ hành động hoặc việc làm, một lời động viên chân thành nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn lao… nhưng quan trọng nhất chính là thái độ khi cho và nhận cần phải chân thành, có văn hóa.
- Liên hệ bản thân: Xác định thái độ sống và cách ứng xử của bản thân: tôn trọng, quan tâm, chia sẻ với mọi người…
 c. Kết bài: 
- Đánh giá nội dung câu chuyện: có ý nghĩa sâu sắc, như một thông điệp về cách ứng xử của con người trong cuộc sống.
- Mở rộng nâng cao vấn đề (nếu có): Câu chuyện là bài học về kĩ năng sống, hàng trang cho mỗi người về cách “cho” và “nhận” (đặc biệt là thế hệ trẻ - qua cách ứng xử của anh thanh niên trong câu chuyện).
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI 11
Câu 1: Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ điêzel và động cơ xăng 4 kì?
Câu 2: Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo của bit tông, thanh truyền và trục khuỷu?
Câu 3: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng? 
Câu 4: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzel?
Câu 5: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm?
Câu 6: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ điện?
Câu 7: Trình bày đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong dùng trên ô tô?
Câu 8: Trình bày đặt điểm của động cơ đốt trong và đặt điểm của hệ thống truyền lực trên xe

------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN TOÁN - KHỐI 11
PHẦN I: ĐẠI SỐ  VÀ GIẢI TÍCH:
A. Giới Hạn & Liên tục:
Bài 1:Tính các Giới hạn sau:



a. 		b. 		c. 		



d. 			e. 		f.  		



g.  			h.  	 i. 		



j. 		k.  	l. 		



m. 			n. 	o.  		



p*.           q.            r*. 
Bài 2: Tính các giới hạn sau:


a. 				b. 		


c. 			d. 		
Bài 3: Tính các giới hạn sau:



a. 		b. 		c.  	



d. 		e.    		f.  
Bài 4: Tính các giới hạn sau:


a.    			b. 	


c.  			d. 
Bài 5: Tính các giới hạn sau:


a.    				b. 		


c.  				d. 
Bài 6: Xét tính liên tục của các hàm số sau:


a. f(x) =   tại x0 =1.		b. f(x) = tại x0 =1.


c. g(x) =  tại x = -1	d. g(x) =   tại x =1.

Bài 7: Xét tính liên tục của các hàm số sau trên :	


a. f(x) = 		b. f(x) = 
Bài 8:


a. Tìm a để hàm số: f(x) = liên tục trên


b. Tìm a để hàm số: f(x) =    liên tục trên .

c. Tìm a để hàm số: f(x) =  liên tục tại x = 0.
Bài 9: Chứng minh:
a. Phương trình 2x3 – 6x + 1 = 0 có 3 nghiệm trên (-2;2).
b. Phương trình x4 -3x -5 = 0 có ít nhất 1 nghiệm.
c. Phương trình cosx + mcos2x = 0 có nghiệm với mọi m.
d. Phương trình x5 - 5x – 1 = 0 có ít nhất 3 nghiệm.

e. Phương trình x3 -3x = m có ít nhất 2 nghiệm với mọi giá trị của m .
f. Phương trình 4x4 + 2x2 – x – 3 = 0 có ít nhất 2 nghiệm phân biệt trên khoảng (-1;1).
B. Đạo hàm: 
Bài 1. Tìm đạo hàm của các hàm số sau: 



a. y = 			b. y =			c. 	

d. y = 2sinx -5cosx 		e. y = 			f. y = (9 - 2x)(2x3 - 9x2 + 1)	



g. y = (x5 - )3		h. y = 			k. y = cos	

l. y = 	m. y = (3-sinx)3			n. y =  tan2x - cotx2 
Bài 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị các hàm số:

a. y = , tại điểm có hoành độ x = 0.
b. y = x3 - 3x2 + 2, tại điểm (-1;-2).


c. y = , biết hệ số góc của tiếp tuyến là .


d., biết tiếp tuyến song song với đường thẳng .


e. , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng .
Bài 3. Giải các bất phương trình sau:


a. f’(x) > g’(x)  , (với f(x) = 2x3 + x - , g(x) = 3x2 + x +)



b. f’(x)  g’(x)  , ( với f(x) = g(x) =    )

c. f’(x) > 0 , với f(x) = 
Bài 4. Tính đạo hàm cấp 2 của các hàm số:



 a.  y = sin5x cos2x.		b.y = 		c.  y = tanx		d. y = 

Bài 5. Tìm hệ số góc của tiếp tuyến của  hàm số y = tanx tại điểm có hoành độ x0 = .
PHẦN II. HÌNH HỌC

Bài 1. Cho tứ diện ABCD trong đó . Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng AB và PQ vuông góc với nhau
Bài 2. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD tâm O và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi H, I và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A trên các cạnh SB, SC và SD.
a. 
Chứng minh .
b. 
Chứng minh  và điểm I thuộc (AHK).
c. 

Chứng minh , từ đó suy ra 
Bài 3. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD tâm O và có SA = SC, SB = SD. 
a. Chứng minh SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD). 
b. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BA, BC. 
c. 
Chứng minh rằng: .
Bài 4. Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Kẻ OH vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại H. Chứng minh: 
a. 
. 
b. H là trực tâm của tam giác ABC. 
c. 
.
Bài 5. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD và có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Chứng minh các mặt bên của hình chóp đã cho là những tam giác vuông.
Bài 6. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và biết rằng A’H vuông góc với mặt phẳng (ABC). Chứng minh rằng: 
a. 
. 
b. 
Gọi MM’ là giao tuyến của mặt phẳng (AHA’) với mặt bên BCC’B’, trong đó .  Chứng minh rằng tứ giác BCC’B’ là hình chữ nhật và MM’ là đường cao của hình chữ nhật đó

Bài 7. Hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A và có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy là (ABC). Gọi D là điểm đối xứng của điểm B qua trung điểm O của cạnh AC. Chứng minh rằng 
Bài 8. Hai tam giác cân ABC và DBC nằm trong hai mặt phẳng khác nhau có chung cạnh đáy BC tạo nên tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. 
a. 
Chứng minh .
b. Gọi AH là đường cao của tam giác ADI. Chứng minh rằng AH vuông góc với mặt phẳng (BCD).
Bài 9. Tứ diện ABCD có cạnh AB vuông góc với mặt phẳng (BCD). Trong tam giác BCD vẽ các đường cao BE và DF cắt nhau tại O. Trong mặt phẳng (ACD) vẽ DK vuông góc với AC tại K. Gọi H là trực tâm của tam giác ACD. 
a. Chứng minh mặt phẳng (ADC) vuông góc với mặt phẳng (ABE) và mặt phẳng (ADC) vuông góc với mặt phẳng (DFK). 
b. Chứng minh OH vuông góc với mặt phẳng (ACD).

Bài 10. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD tâm I, có cạnh bằng a và đường chéo BD = a. Cạnh  vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Chứng minh hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) vuông góc với nhau.

Bài 11. Hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Chứng minh rằng . Khi nào mặt phẳng (AA’C’C) vuông góc với mặt phẳng (BB’D’D)?

Bài 12. Cho tứ diện ABCD có ba cặp cạnh đối diện bằng nhau là AB = CD, AC = BD và AD = BC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh . Mặt phẳng (CDM) có vuông góc với mặt phẳng (ABN) không? Vì sao?
Bài 13. Cho tam giác ABC vuông tại B. Một đoạn thẳng AD vuông góc với mặt phẳng (ABC). Chứng minh rằng mặt phẳng (ABD) vuông góc với mặt phẳng (BCD). Từ điểm A trong mặt phẳng (ABD) ta vẽ AH vuông góc với BD, chứng minh rằng AH vuông góc với mặt phẳng (BCD).
Bài 14. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a và có SA = SB = SC = a. Chứng minh: 
a. Mặt phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng (SBD). 
b. Tam giác SBD là tam giác vuông tại S.
Bài 15.  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.
a. Chứng minh rằng đường thẳng AC’ vuông góc với mặt phẳng (A’BD) và mặt phẳng (ACC’A’) vuông góc với mặt phẳng (A’BD). 
b. Tính đường chéo AC’ của hình lập phương đã cho.
Bài 16. Tứ diện SABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H và K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và SBC. 
a. Chứng minh rằng: AH, SK và BC đồng quy. 
b. 
SC vuông góc với mặt phẳng (BHK) và . 
c. 
HK vuông góc với mặt phẳng (SBC) và 
Bài 17. Tứ diện SABC có ba đỉnh A, B, C tạo thành tam giác vuông cân đỉnh B và AC = 2a, có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. 
a. Chứng minh mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (SBC). 
b. 
Trong mặt phẳng (SAB) vẽ AH vuông góc với SB tại H, chứng minh .
c. Tính độ dài đoạn AH. 
d. Từ trung điểm O của đoạn AC vẽ OK vuông góc với (SBC) cắt (SBC) tại K. Tính độ dài đoạn OK.


Bài 18. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD tâm O và có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Giả sử  là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với cạnh SC,  cắt SC tại I. 
a. 
Xác định giao điểm K của SO với mặt phẳng .
b. 
Chứng minh mặt phẳng (SBD) vuông góc với mặt phẳng (SAC) và BD // .
c. 
Xác định giao tuyến d của mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng .
d. 
Tìm thiết diện cắt hình chóp S.ABCD bởi mặt mặt phẳng .
Bài 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông ABCD vuông tại A và D, có AB = 2a,
 AD = DC = a, có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a. 
a. Chứng minh mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng (SDC), mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SCB). 
b. 

Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD), tính .
c. 


Gọi  là mặt phẳng chứa SD và vuông góc với mặt phẳng (SAC). Hãy xác định  và xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD với .
Bài 20. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD tâm O cạnh a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a. Gọi I là trung điểm của cạnh SC và M là trung điểm của đoạn AB.
a. Chứng minh đường thẳng IO vuông góc với mặt phẳng (ABCD). 
b. Tính khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng CM.
Bài 21. Cho tam giác ABC với AB = 7cm, BC = 5cm, CA = 8cm. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại A lấy điểm O sao cho AO = 4cm. 
Tính khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng BC.
Bài 22. Hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh 7a, có cạnh SC vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SC = 7a. 
a. Tính góc giữa SA và BC. 
b. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC.




Bài 23. Tam giác ABC vuông tại A, có cạnh AB = a nằm trong mặt phẳng , cạnh  và tạo với  một góc . 
a. 
Tính khoảng cách CH từ C tới . 
b. 

Chứng minh rằng cạnh BC tạo với  một góc .
Bài 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, có cạnh SA = h và vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của: 
a. SB và CD. 
b. SC và BD.
c. SC và AB.
Bài 25. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD tâm O có cạnh AB = a. Đường cao SO của hình chóp vuông góc với mặt đáy (ABCD) và có SO = a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AB chéo nhau.

Bài 26. Hình thoi ABCD tâm O, có cạnh a và có . Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại O ta lấy một điểm S sao cho SB = a.
a. Chứng minh tam giác SAC là tam giác vuông và SC vuông góc với BD.
b. 
Chứng minh .
c. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD.

Bài 27 Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Các cạnh bên . Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AD và BC. 
a. Chứng minh mặt phẳng (SIK) vuông góc với mặt phẳng (SBC).
b. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SB .
Bài 28. Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi G là trọng tâm của tam giác đáy ABC. 
a. Tính khoảng cách từ S tới mặt phẳng đáy (ABC).
b. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SG.

------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 11

Câu 1:   Trình bày nội dung cơ bản của hai Hiệp ước Hácmăng và Patơnốt. Giải thích khái niệm “thuộc địa nửa phong khiến”? 
Câu 2:   Trình bày biễn biến chính cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và chiếu Cần vương ra đời. Tại sao cuộc phản công của phái chủ chiến lại thất bại? Phân tích mục tiêu và tác dụng của chiếu Cần vương?
Câu 3:   Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương. Giải thích được tại sao khi vua Hàm Nghi bị bắt phong trào Cần vương vẫn tiếp tục được duy trì. So sánh được điểm khác nhau giữa hai giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương. 
Câu 4:   Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913). So sánh điểm khác nhau giữa phong trào nông dân Yên Thế và phong trào Cần vương.
Câu 5:   Những chuyển biến của nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. So sánh điểm khác nhau cơ bản của nền kinh tế Việt Nam cuối TKXIX với đầu TKXX?
Câu 6:   Với chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam chuyển biến như thế nào? Sự chuyển biến về mặt xã hội có tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?
Câu 7:   Cho biết chủ truơng và những hoạt động chủ yếu của Phan Bội Châu. Vì sao phong trào Đông Du lại thất bại? Bài học rút ra từ thực tế phong trào Đông Du là gì?
Câu 8:   Cho biết chủ trương và những hoạt động chủ yếu của Phan Châu Trinh. So sánh điểm giống và khác nhau về xu hướng hoạt động của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh?

------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------


MÔN HÓA HỌC - KHỐI 11
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hãy cho biết tên gọi của ankan có công thức như sau:
                                                                          CH3-CH(C2H5)-CH2-CH2-CH3                                                                      
	A. isoheptan		B. 2-etylpentan	C. 3-metylhexan	D. 4-etylheptan
Câu 2 : Anđehit axetic có công thức là
	A. CH3CHO		B. CH3COOH	C. C2H5CHO		D. CH2=CH-CHO
Câu 3: Liên kết ba gồm:
	A. 3 liên kết 						B. 1 liên kết  và 2 liên kết 
	C. 2 liên kết  và 1 liên kết 				D. 3 liên kết 
Câu 4 : Phân tử axetilen có mấy liên kết xichma
	A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 5:Hợp chất nào dưới đây có đồng phân cis – trans?
	A. CH3 – CH = CH2 			B. CH3 – CH = CHCl
	C. CH3 – CH = C (CH3)2			D. CH3 – CH2 – CH = CH2
Câu 6: Số đồng phân cấu tạo của C4H10, C5H12, C6H14 lần lượt là
	A. 2, 3,5		B. 2,3,4		C. 1,3,5		D. 2,3,6
Câu 7: Số đồng phân của anken C4H8 là
	A. 3			B. 4			C. 5			D. 6
Câu 8: Số đồng phân cấu tạo mạch hở của C4H6 là
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 9: Số đồng phân thơm của C8H10 là
	A. 3			B. 4			C. 5			D. 6
Câu 10: Công thức nào sau đây có số đồng phân cấu tạo khác các công thức còn lại
	A. ancol C4H9OH				B. C4H9Cl		
C. Anđehit C4H8O				D. axit C5H10O2
Câu 11: Số đồng phân cấu tạo của C4H8O là
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 12: Số đồng phân cấu tạo của C3H8O là
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 13: Điều nào sau đây sai khi nói về ankan.
A. Là hidrocacbon no, mạch hở.
B. Khi cháy luôn luôn cho số mol nước nhiều hơn số mol CO2
C. Chỉ chứa liên kết xichma trong phân tử.
D. Clo hoá theo tỉ lệ mol 1:1 chỉ tạo một sản phẩm thế duy nhất.
Câu 14: Phương pháp nào sau đây có thể dùng để điều chế metan?
	A. Nhiệt phân hỗn hợp gồm CH3COONa, CaO và NaOH		
B. Crackinh etan
	C. Thủy phân canxi cacbua					
D. Cộng H2 vào etilen
Câu 15: Khi clo hóa 8,8 gam một ankan thu được 15,7 gam dẫn xuất monoclo B. Công thức phân tử của B là:
	A. CH3Cl		B. C2H5Cl		C. C3H7Cl		D. C4H9Cl
Câu 16:Dãy đồng đẳng của ankađien có công thức chung là:


A.CnH2n (n 2)				B.CnH2n-2 (n 2)


C.CnH2n-2 (n 3)				D.CnH2n (n 3)
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 22 gam CO2. Hai ankan đó là:
	A. metan và etan				B. etan và propan	
C. propan và butan				D. butan và pentan
Câu 18 : Đốt cháy hoàn toàn 1lit  một  ankan A cần 5 lit khí oxi ở cùng điều kiên .Công thức phân tử của ankan A là:
	A. CH4			B. C2H6		C. C3H8		D. C4H10
Câu 19:Một hỗn hợp A gồm 2ankin là đồng đẳng kế tiếp . Cho hỗn hợp này qua bình đựng dd brom dư thấy khối lượng bình tăng thêm 1,41 gam và đã có 9,6 gam brom tham gia phản ứng . Công thức 2 ankin đó là :
	A. C2H2 và C3H4				B. C3H4 và C4H6 		
C. C4H6 và C5H8				D. C5H8và C6H10
Câu 20: Cho 4,48 lit metyl axetilen (đktc) qua dd AgNO3/NH3 dư . Khối lượng kết tủa thu được là :
	A. 22,05 g			B. 11,025g			C. 14,7 g		D.29,4 g
Câu 21: Cho các chất sau: metan, axetilen, etilen, benzen, stiren; các chất làm mất màu nước brom là:
A. metan, axetilen, etilen			B. axetilen, etilen, benzen
C. benzen, stiren, axetilen			D. axetilen, etilen, stiren
Câu 22: Cho các chất sau: vinylaxetilen, axetilen, propin, but-2-in. Chất không tác dụng với 
dung dịch AgNO3/NH3 là:
A. vinylaxetilen				B. propin
C. but-2-in					D. but-2-in, vinylaxetilen
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X mạch hở thì thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 3,6g H2O.Nhận định nào sau đây đúng:
A. X là Ankan				B. X là Anken	
C. X là Ankin				D. X là Ankin hoặc Ankadien
Câu 24: Điều nào sau đây sai khi nhận xét về Benzen:
A. không tan trong nước 				
B. là chất khí có mùi thơm
C. là chất dung môi tốt cho nhiều chất vô cơ và hữu cơ
D. vừa có phản ứng cộng vừa có phản ứng thế
Câu 25: Cho một  hỗn hợp gồm propan và propilen đi qua bình brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng lên 4,2g. Khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36 lít khí cacbonic (đktc). Khối lượng của propan và propilen lần lượt là :
A. 4,2g và 2,2g	B. 4,4g và 2,4g	C. 2,2g và 4,2g	D. 2,4g và 4,4g
Câu 26: Cho từ từ dung nước brom đến dư vào dung dịch chứa pent-2-en. Hiện tượng quan sát được là:
A. Không hiện tượng.
B. Nước brom mất màu.
C. Nước brom mất màu ngay, sau đó dung dịch có màu nâu đỏ.
D. Nước brom mất màu từ từ, sau đó có màu nâu đỏ.
Câu 27: Cho hai chất là đồng phân của nhau. Nhận định nào sau đây về chúng không đúng?
	A. Có công thức phân tử giống nhau		B. Có khối lượng phân tử bằng nhau
	C. Có thành phần các nguyên tố như nhau	D. Có tính chất hóa học giống nhau
Câu 28: Khi cho toluen phản ứng với clo trong điều kiện chiếu sáng thì sản phẩm là:
A. o – clotoluen			B. benzylclorua	
C. m – clotoluen    			D. p – clotoluen
Câu 29: Khi cộng HCl vào But-2-en, sản phẩm chính thu được là:
	A. 1-clobutan					B. 2-clobutan
	C. 3-clobutan					D. 4-clobutan
Câu 30: Benzylbromua có CTCT nào trong số các công thức dưới đây:


A. 							C.


B. 						D.
Câu 31: Dãy gồm các chất đều tác dụng với dd AgNO3 trong dd NH3 là: 
A. anđêhit axetic, but-1-in , etilen
B. anđêhit axetic, but-1-en , axetilen
C. axit fomic , anđêhit axetic, metyl axetilen
D. axit fomic  metyl axetilen , etilen
Câu 32: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X  Y  C6H5Cl  Z  Axit piric (2,4,6-trinitrophenol). Để thực hiện dãy chuyển hóa trên, các chất X, Y, Z tương ứng với nhóm chất nào sau đây:
	A. C6H12; C6H6; C6H5OH.			B. C8H18; C6H6; C6H5OH.
	C. C2H2; C6H6; C6H5OH.			D. C2H4; C3H8; C6H5OH.
Câu 33 :Cho isobutan clo hoá với tỉ lệ số mol là 1:1 thu được hỗn hợp mấy sản phẩm thế
	A.2			B.3			C.4			D.5
Câu 34 : Trong các ankin sau , ankin nào tác dụng được  với dd AgNO3/NH3 và  tỉ lệ số mol 1:1
	A. Axetilen				B. Đimetyl axetilen		
C. metylaxetilen			D. But-2-in 
Câu 35 :Nhựa P.V.C là sản phẩm trùng hợp của :
	A. Vinyl axetilen			B. Vinyl clorua		
C.Vinyl axetat			D. Propyl clorua
Câu 36 :Một hỗn hợp gồm propan và etin có khối lượng 0,92 gam . Cho hỗn hợp qua dd AgNO3/NH3 dư thu được 2,4 gam kết tủa .Phần trăm  về thể tích của propan trong hỗn hợp là :
	A. 28,26%		B.60%				C. 40%		D. 71,73%
Câu 37 :Theo qui luật thế ở vòng benzen , khi vòng benzen đã có sẵn nhóm –CH3 thì phản ứng thế sẽ :
A. Dễ dàng hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí ortho và para
B. Khó khăn hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí ortho và para
C. Dễ dàng hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí meta
D. Khó khăn hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí meta
Câu 38: cho các chất : etilen, etan, etin, benzen,  toluen,  stiren .Số chất làm mất màu dd brom là 
	A. 2			B.3				C.4				D.5
Câu 39: Để thu được clobenzen , người ta cho benzen tác dụng với :
	A. HCl ( xt: AlCl3)	B. Cl2 (xt:Fe )		C.  Cl2 (as)			D. dd Cl2
Câu 40 : Poli propilen là sản phẩm trủng hợp của :
	A. Isopentan				B. isopren			
C.propađien				D. propen
Câu 41 : Cho anken sau :    CH3 – CH(CH3) – CH=  CH2     là sản phẩm tách nước của ancol nào dưới đây:                                                                                   
	A. 2- metylbutan-1-ol			B. 2- metylbutan-2-ol		
C. 3- metylbutan-1-ol			D. 2,2- đimetylpropan-1-ol
Câu 42:  2,5-đimetylhexan có công thức cấu tạo 
A. CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH(CH3)2                   B.CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)2
C. CH3-CH2-CH2-CH(CH3)2                                    D. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Câu 43: Để phân biệt etan và eten dùng phản ứng nào là nhanh nhất?
      A. Phản ứng đốt cháy.               B. Phản ứng cộng hiđro.
       C. Phản ứng với nước brom.     D. Phản ứng trùng hợp.
Câu 44: Chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 là:
           A. C2H4                       B. C2H2                            C. C2H6                           C3H6
Câu 45:  Anđehit propionic có CTCT nào trong số các công thức sau đây ?
A. CH3CH2CH2CHO      			 B. CH3CH2CHO        
  C. CH3CH(CH3)CHO    			D. H-COO-CH2CH3
Câu 46: Trong phân tử anđehit  no đơn chức, mạch hở  X có % khối lượng oxi bằng 27,586% . X có CTPT là 
A. CH2O                  B. C2H4O                             C. C3H6O                                D. C4H8O
Câu 47: Phát biểu nào sau đây sai :
A. Phenol là axit yếu, không làm đổi màu quỳ tím.		
B. Phenol là axit yếu, nhưng tính axit vẫn mạnh hơn axit cacbonic.
C. Phenol cho kết tủa trắng với dung dịch nước brom.		
D. Phenol rất ít tan trong nước lạnh.
Câu 48: Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol C3H8 là:
              A. 10,4 lít.            B. 22,4 lít.                    C.11,2 lít.                       D. 12.4 lít.
Câu 49: Khi cho buta -1,3 –đien tác dụng vớii H2 dư (ở nhiệt độ cao có Ni xúc tác) có thể thu được:
        A. butan.                 B. isobutan.                  C. isobutilen.           D. pentan.
Câu 50: Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 ?
            A. but -1 –in.          B. but -2 –in.               C. propin.                D. etin.
Câu 51: Phản ứng  CH = CH     +    H2             CH2 = CH2  cần  điều kiên và chất xúc tác là:
            A. Pd /AgNO3, to.                                                  B. Pd / PbCO3, to.    
            C. Pd / CaCO3, to.                                                  D. Ca / BaCO3, to. 
Câu 52: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về tính chất của anđehit?
     	 A. Ađehit có tính khử.               
     	B. Anđehit có tính oxi hóa.
      	C. Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa. 
      	D. Anđehit khôngc ó tính khử và tính oxi hóa.
Câu 53: Một anđehit no, đơn chức mạch hở A có thỉ khối hơi so với hiđro bằng 22. Công thức cấu tạo của A là:
     A. HCH = O                                                                      B. CH3 –CH = O     
     C. CH3 –CH2 –CH = O                                                   D. CH3 –CH2 –CH2 –CH =O
Câu 54: Khi đốt cháy anken ta thu được :
A.số mol CO2 ≤ số mol nước.			B.số mol CO2 <số mol  nước
C.số mol CO2> số mol nước			D.số mol CO2 = số mol nước
Câu 55: Lấy 0,2 mol một anken X cho vào 50gam dd brom, sau phản ứng khối lượng hỗn hợp thu được bằng 64gam. Anken X là:
A.C2H4        		B.C3H6     		C.C4H8     			D.C5H10.
Câu 56: Anken có tỉ khối hơi so với N2 là 2 có công thức phân tử là:
A. C5H10    		B. C3H6     		C.C2H4	 		D.C4H8
Câu 57: Công thức phân tử của ankan và gốc hydrocacbon tương ứng  là:
  	A.  CnH2n , -CnH2n+1				B. CnH2n+2 , -CnH2n+1
C. CnH2n+2 , -CnH2n				D. CnH2n , -CnH2n+
Câu 58: Chất nào có đồng phân cis-trans?
A.2-metylbut-2-en.				B.1,1-đibromprop-1-en.
C.but-1-en					D.pent-2-en
Câu 59: Dãy ankan nào sau đây, khi clo hoá theo tỉ lệ mol 1:1 thì chỉ thu được một dẫn suất monoclo duy nhất:
A. metan, etan, propan
B. 2,2-đimetylpropan(neopentan), metan, etan
      		C.  etan, neopentan, n-butan.                          
      		D. Cả 3 đều  đúng.
Câu 60. Phân biệt striren và phenyl axêtilen người ta dùng
A. dung dịch AgNO3                 			B. dung dịch KMnO4                 	
C. dung dịch AgNO3/NH3                 		D. dung dịch Brôm                             
Câu 61: Cho 2,84g một hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp  tác dụng với một lượng Na vừa đủ, tạo ra 4,6g chất rắn. Hai ancol có công thức phân tử là:
	A. CH3OH và C2H5OH				B. C2H5OH và C3H7OH
	C. C2H5OH và C4H7OH			D. C3H7OH và C4H9OH
Câu 62: Cho 0,05 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức X, Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với AgNO3/NH3 dư, đun nóng, thu được 12,96g Ag. X và Y có công thức cấu tạo là:
	A. CH3CHO và C2H5CHO.			B. HCHO và C2H5CHO.
	C. HCHO và CH3CHO.			D. C2H5CHO và C3H7CHO.
Câu 63: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng được với C2H5OH:
	A. CuO; HBr; KOH.				B. K; HBr; CuO.
	C. Na; Fe; HBr.				D. NaOH; Na; HBr.
Câu 64: Cho m gam hỗn hợp axit HCOOH và ancol C2H5OH tác dụng hoàn toàn với Na thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị m là:
	A. 14,8g		B. 13,8g.		C. 13,6g.		D. 18,3g.
Câu 65: Phương pháp được xem là hiện đại để điều chế axit axetic :
A. Tổng hợp từ CH3OH và CO
B. Phương pháp oxihoá CH3CHO
C. Phương pháp lên men giấm từ ancol etylic
D. Điều chế từ muối axetat
  Câu 66 : Công thức tổng quát của axit no , đơn chức ,mạch hở là :


	A. CmH2mO (m 2)				B CmH2mO2 (m 2)		


C. CmH2mO2 (m 1)				D. CmH2mO (m1) 
Câu 67:Khi hoá hơi 1,4 gam một anđehit, đơn chức X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,64g oxi ở cùng điều kiện , nhiềt độ và áp suất . Công thức pân từ của X là :
	A. HCHO		B. CH3CHO 		C. C2H5CHO		D. C3H5CHO  
 Câu 68 : Cho 18,4 gam hỗn hợp  axit axetic và phenol phản ứng vừa đủ với 100ml dd NaOH 2,5 M. Prần trăm số mol của phenol trong hỗn hợp là :
	A. 40%		B 18,49%			C. 51,08%		D. 14,49%
Câu 69:  Axit propionic có CTCT như thế nào ?
A. CH3CH2CH2-COOH                     B. CH3CH2-COOH
C. CH3-COOH                                  D. CH3[CH2]3-COOH
Câu 70:  Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A.C6H5OH   +  NaOH          C6H5ONa  + H2O

B.C6H5Cl    +  NaOH    C6H5OH  + NaCl

C. C2H5OH   +  NaOH      C2H5ONa  + H2O

D. 2C2H5OH   + 2 Na        2C2H5ONa  + H2
Câu 71: Ancol no mạch hở đơn chức có phần trăm khối lượng oxi bằng 26,67 % . CTPT của X 
A. C2H6O                  B. C3H8O                       C. C2H4O                  D. C3H8O

Câu 72:  Sản phẩm của phản ứng 	
A. Clobenzen	B. Hexacloran	C. 1,2- điclo benzen.	D. 1,3- điclo benzen
Câu 78: Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp gồm CH4 và C2H6 thu được 4,48 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần % số mol của CH4 và C2H6 là:
     A. 50% và 50%         B.40% và 60%       C. 67,7% và 33,3%          D. 70% và 30% 
Câu 79: Một axit no đơn chức mạch hở A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 30. Công thức phân tử của A là:
    A. HCOOH                                                          B. CH3COOH 
    C. C2H5COOH                                                     D. C3H7COOH
Câu 80: Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2nO2.      	B. CnH2n+2O2. 		C. CnH2n+1O2.	D. CnH2n-1O2.
B. TỰ LUẬN
ĐỀ 1:
 Câu 1: Viết phương trình hoàn thành dãy chuyển hóa sau: 




CH3COONaCH4HCCHCH2 = CH2 
                                                           4                    


                                                               CH3–CH = O CH3–CH2–OHCH3–COOH.
Câu 2: Hãy nhận biết các lọ hóa chất mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học: 
	Ancol etylic,  anđehit axetic,  axit axetic,  glixerol 
Câu 3: Cho 0,6 mol hỗn hợp A gồm etan, propan, propen đi qua dung dịch nước brom dư thì thấy khối lượng bình tăng 16,8g. Lượng khí còn lại đem đốt thu được  m gam CO2 và 12,96g H2O.
a. Tính m và thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.
b. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua 300ml dung dịch Ca(OH)2 2M. Tính khối lượng muối và nồng độ mol của các chất thu được sau phản ứng.
Câu 4: Đốt cháy 4,32g hai anđehit no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm thu được sục vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được 6 g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa và đun nóng nước lọc thì thu được 6 g kết tủa nữa.
a. Xác định CTPT của 2 anđehit.
b. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi anđehit.
ĐỀ 2:
Câu 1:  Viết phương trình phản ứng chứng minh:
- Phenol có tính axit mạnh hơn axit cacbonic nhưng yếu hơn axit axetic.
- Anđehit axetic vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
- Stiren, vinyl clorua có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime.
Câu 2:  Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất lỏng mất nhãn sau:
		Axit axetic,     anđehit axetic,	     ancol etylic,     toluen.
Câu 3: Cho m (gam) hỗn hợp khí X gồm metan, etilen, axtilen. Chia hỗn hợp X làm 3 phần bằng nhau:
 - Phần 1: Cho qua dung dịch brom dư, bình brom nặng thêm 0,8 gam.
 - Phần 2: Cho qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 4,8 gam kết tủa vàng nhạt.
- Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3,08 gam CO2.
a. Tính m.
b. Nếu cũng đốt cháy m (gam) hỗn hợp X thì phải cần dùng bao nhiêu lít không khí (đktc), biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí.
Câu 4: Cho m (gam) hỗn hợp 2 axit no, đơn chức mạch hở là đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 30 gam hỗn hợp 2 muối hữu cơ khan.
a. Xác định CTPT của 2 axit.
b. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp.

ĐỀ 3:
Câu  1: Viết các phương trình phản ứng hoàn thành các chuỗi chuyển hoá sau:






             Natri axetat  metan etin eten  etanol anđehit axetic amoni axetat
Câu  2: Bằng phương pháp hoá học nhận biết các chất mất nhãn sau:
     	     etanol, glixerol, anđhit axetic, axit axetic
Câu 3: Viết các đồng phân cấu tạo ancol, gọi tên thay thế ứng với CTPT sau : C4H10O

Câu 4 : Cho Natri phản ứng hoàn toàn với 18,8g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng sinh ra 5,6 lít khí hiđro (đktc). 
a. Xác định  công thức phân tử hai ancol?.
b. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi ancol trong hỗn hợp.

Câu 5:Cho  hh khí A gồm metan, etilen và axetilen  qua bình (1) hứa dd AgNO3/NH3 dư , bình (2) chứa dd brom dư. Khí thoát ra đem đốt cháy rồi dẫn sản phẩm qua bình (3)chứa dd Ca(OH)2 dư . Sau thí nghiệm ở  bình (1) thu được 2,4 g kết tủa , khối lượng bình (2) tăng 0,42g , bình (3) thu được 2g kết tủa . Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp A
Đề 4
Câu  1:     Viết ptpư trong các trường hợp sau:
a. Sục khí axetilen  vào dd brom dư 
b.. Trùng hợp stiren 
c. Cho toluen vào dd KMnO4/H+, đun nhẹ 
d. Cho mẩu nhỏ Na vào dd ancol etylic
e. Cho metyl axetilen vào dd AgNO3/NH3
f. Cho dd AgNO3/NH3 vào dd anđehit fomic

Câu  2: Bằng phương pháp hoá học nhận biết các chất mất nhãn sau:
     	   d. phenol, benzen, stiren, etilen glicol

Câu 3: Viết các đồng phân cấu tạo của axit và  gọi tên thay thế ứng với CTPT sau : C4H8O2

Câu 4 : Cho a gam hỗn hợp 2 axit no đơn chức,mạch hở  là đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 1M. sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dd thu được7,5g hỗn hợp 2 muối hữu cơ khan.
a. xác định CTPT và CTCT của 2 axit.
b. hãy tính thành phần % theo khối lượng của từng axit trong hh.

Câu 5: Cho 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon A mạch hở lội từ từ qua dung dịch Brom thấy có 32g brom tham gia phản ứng, khối lượng bình tăng 5,4g. Xác định CTPT, dãy đồng đẳng của A. Trong các đồng phân cấu tạo của A có mấy đồng phân có khả năng tham gia phản ứng với dd AgNO3/NH3
ĐỀ 5
Câu 1 : Viết các phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi sau :
Canxi cacbua → axetilen  → vinyl axetilen → butadien →  butan → etilen → ancol etylic → etilen → P.E
Câu 2 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau :
Pentan, stiren, glixerol, phenol
Câu 3 : Oxi hóa hoàn toàn một lượng hợp chất hữu cơ cần 0,64 g O2 và chỉ tạo ra 0,36g H2O và 0,88g CO2. Tìm công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ.
Câu 4 : Cho 30,4g hỗn hợp gồm glixerol và một ancol no, đơn chức, mạch hở phản ứng với Na kim loại thì thu được 8,96 l khí ( ở đktc). Nếu cho hỗn hợp trên phản ứng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 9,8 g Cu(OH)2.
a. Tìm công thức phân tử của ancol
b. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
Đề 6
Câu 1: Viết các  phản ứng xảy ra ( ghi rõ điều kiện nếu có) khi cho:
a. Metan tác dụng với clo ( 1:1 ; 1:2 ; 1:3 ; 1:4)
b. Propan tác dụng với clo
c. isopen tác dụng với  dd brom
d. axetilen  tác dụng với hiđro
e. propin tác dụng với ddbrom(1:2)
Câu 2: Nhận biết các lọ hoá chất mất nhãn bằng pp hoá học :
 metan , propen , propin ,  andehit fomic
Câu 3: Viết CTCT, gọi tên các axit (theo danh pháp thay thế) có CTPT C4H8O2.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. 
a. Xác định công thức phân tử của mỗi axit.
b. Tính % theo khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp đầu.
Câu 5: Cho 1,568 lit hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon mạch hở vào bình nước brom dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn chỉ còn lại 448ml khí thoát ra và đã có 8g brom tham gia phản ứng. Mặc khác nếu đốt cháy hoàn toàn lượng khí X trên rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong thu được 15 g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa đun nóng nước lọc thu được 2 gam kết tủa nữa ( các chất khí đo ở đktc)
a/ Xác định CTPT của 2 hidrocacbon.
b/ Tính tỷ khối hơi của X so với hidro .
Đề 7
Câu 1: Viết các phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hóa:
Nhôm cacbua→  metan→ axetilen →andehit axetic → ancol eytlic → a axetic → etyl axetat
Canxi cacbua → axetilen→ vinyl axetat → PVA
                              
                              Eten Etanol → buta- 1,3 – đien→  CSBN
Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất:Hex- 1 –in, benzen, stiren, phenol
Câu 3: Hỗn hợp X có khối lượng 10g gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong amoniac thấy có 21,6g Ag kết tủa. Để trung hòa X cần Vml dd NaOH 0,2M. Giá trị của V bằng bao nhiêu?
Câu 4: Cho (A) và (B) là 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp 2 anken (A) và (B) qua bình đựng dung dịch Br2 thấy bình Br2 tăng lên 28 gam.
a. Xác định CTPT của A, B.
b. Cho hỗn hợp 2 anken  + HCl thu được 3 sản phẩm. Hãy cho biết CTCT của (A) và (B). 
ĐỀ 8
Câu 1.Hoàn thành chuổi phản ứng sau(ghi rõ điều kiện phản ứng)



canxi cacbua axêtilenbenzenTNB
			              etilen




butanmêtan axêtilenvinyl cloruaPVC
Câu 2: 
Trình bày cách nhận biết các lọ hóa chất mất nhãn sau: propan, but-1-en, axetilen, khí cacbonic
Câu 3: 
 1) Cho 6,72 lit hỗn hợp gồm propan và etilen (đkc) đi qua dung dịch brôm dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brôm tăng lên 5,6gam.Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp đầu.
 2) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit một ankin A cần 12,32 lit O2 (đkc)
a) Xác định CTPT của A.
b)  Xác định công thức cấu tạo đúng của A, biết A phản ứng được với dung dịch AgNO3  trong NH3.
Câu 4. Cho H2 và một anken có thể tích bằng nhau qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp A đối với không khí là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđrô hoá là 75 %. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên anken.
ĐỀ 9
Câu 1.Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xãy ra khi cho:
· Dung dịch axit axêtic tác dụng với bột kẽm
· Phenol tác dụng với dung dịch brom
· Etilen glicol tác dụng với Cu(OH)2
· Propin với dung dịch AgNO3/NH3
Câu 2. Dùng một thuốc thử duy nhất phân biệt 3 chất sau:
Phenol, stiren, ancol benzylic
Câu 3.Lấy  m g hỗn hợp gồm CH3COOH và C2H5COOH , tiến hành 2 thí nghiệm sau:
Thí nghiệm1: Cho m g hỗn hợp tác dụng với Na dư thu được 336 ml khí (đkc)
Thí nghiệm 2:Để trung hoà hết m g hỗn hợp cần vứa đủ V ml dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch thu được 2,6 g muối khan. 
a) Viết các phản ứng xãy ra ở hai thí nghiệm trên
b) Tính % mỗi axit trong hỗn hợp và tính V
Câu 4. Một hỗn hợp X gồm hidro, ankan A. ankin B. Đốt 100ml hỗn hợp X thu được 210ml khí cacbonic. Nếu nung nóng 100ml X với niken xúc tác  chỉ thu được 70 ml một hidrocacbon duy nhất .
a/ Tìm CTPT của A và B, %V hỗn hợp đầu. Biết A, B có cùng số nguyên tử cacbon và các thể tích trên đo cùng điều kiện 
b/ Thể tích oxi cần để đốt cháy 100ml hỗn hợp X
ĐỀ 10:
 1. Trong các chất: C4H10, C3H7Cl, Xicloankan C4H8, C3H6Cl2. Chất nào có số đồng phân cấu tạo không giống 3 chất còn lại
	A. C4H10		B. C3H7Cl		C. Xicloankan C4H8	D. C3H6Cl2   
2. Kết luận nào sau đây không đúng: 
	A. Ngâm rượu thuốc, rượu rắn là dùng phương pháp tách biệt và tinh chế: chiết
	B. Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm, hoàn toàn, theo nhiều hướng
	C. Etyl axetat, Etyl metyl ete, Etyl clorua thuộc loại tên gốc chức
	D. Axit fomic, axit axetic, mentol thuộc loại tên thông thường
3. Nhóm nào sau đây chỉ gồm các hợp chất hữu cơ
	A. CH2O, CCl4, CH3COOH			B. HCOOH, HCN, CH3OCH3
	C. CH3OH, NaHCO3, C6H5NH2		D. CH4, CO, C6H12O6
4. Kết luận nào sau đây đúng về metan, etan, propan:
	A. đều có một công thức cấu tạo		
B. khi phản ứng với brom(as) chỉ tạo một dẫn xuất monobrom
C. đều tham gia phản ứng crcking
D. đều tan trong nước
5. Trong phép phân tích định tính, các chất nào dưới đây có khả năng giữ CO2 và H2O
	A. H2SO4 đặc, ddKOH			B. dd Ca(OH)2, NaOH
	C. Ca(OH)2, H2SO4 đặc			D. P2O5, Ca(OH)2
6. Công thức nào sau đây cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố, thứ tự kết hợp và cách 
liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ?
	A. Công thức phân tử			B. Công thức tổng quát
	C. Công thức đơn giản nhất			D. Công thức cấu tạo
7. Ankan C6H14 có mấy đồng phân cấu tạo mạch nhánh
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
8. Xiclopropan và propan có điểm nào chung
	A. cùng tham gia phản ứng với dd brom
	B. đều là hidrocacbon no, chứa 3 nguyên tử cacbon
	C. đều là các chất lỏng
	D. Khi cháy luôn cho số mol CO2 bằng H2O
9. Phản ứng nào dưới đây có tên là phản ứng cracking




	A. CH4 + Cl2 CH3Cl +  HCl			B. C2H4 +  H2 C2H6


	C. C2H6      C2H4 +  H2				D. C3H8   C2H4 +  CH4
10. Cho propan tác dụng với Br2 (as) thì thu được bao nhiêu dẫn xuất đibrom?
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
11. Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo có cùng công thức C3H6ClBr
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
12. Hợp chất nào sau đây không có đồng phân cis – trans?
A. CH3 –CH = CH2	B. CH3 – CH = CH- CH2- CH3
C. CH3 – CH = CH – CH3	D. ClCH = CHCl
13. Nhận xét nào sau đây là sai:
A. Các ankan có số C từ 1 đến 4 ở điều kiện thường là những chất khí.
B. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các ankan tăng theo chiều tăng của phân tử khối.
C. Các ankan là những chất tan tốt trong nước.
D. Các ankan đều nhẹ hơn nước.
14. Khi cho metylxiclopropan tác dụng với clo(as) tạo ra hỗn hợp sản phẩm chứa mấy dẫn xuất monoclo
	A. 1			B. 4			C. 3			D. 2
15. Tên thay thế của CH3-C(CH3)2-CH2 –CH2-CH3 là:
	A. 2,2-đimetylpentan				B. 2,2-đimetylpropan	
C. 2,2-metylpentan				D. 2,2-metylpropan
16. Một ankan có công thức đơn giản nhất là (CH3)n. Công thức phân tử của ankan đó là:
	A. CnH3n		B. C2H6 		C. C4H12			D. C3H9
17. 2-clopropan có tên gọi gốc - chức là:
	A. isopropyl clorua	B. propyl clorua	C. propyl clo		D. 2-clorua propyl
18. Một ankan là chất khí ở điều kiện thường, có khối lượng phân tử lớn hơn 50. Ankan đó là:
	A. propan		B. butan		C. pentan			D. hexan
19. Metan được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách cho
	A. natri axetat tác dụng với vôi tôi xút		B. crackinh butan
	C. đề hidro hóa butan					D. cacbon tác dụng với hidro


20. CnH2n + 2   +  (3n + 1 )/ 2 O2 n CO2  + ( n + 1) H2O. Kết luận nào sau đây không hợp lý
	A. Số mol nước sinh ra luôn luôn lớn hơn số mol khí cacbonic
	B. Số mol của ankan luôn bằng số mol nước trừ số mol khí cacbonic
	C. Khi lấy số mol khí cacbonic chia cho số mol ankan ta tìm được số nguyên tử C của ankan
	D. Số mol khí oxi tham gia phản ứng bằng 1,5 lần số mol CO2
21. Khi cho stiren tác dụng với H2 dư có xúc tác ở nhiệt độ và áp suất cao sẽ thu được sản phẩm là:
A. Etylxiclobenzen				B. Etylbenzen
C. Vinylbenzen				D. Toluen
22. Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hidrocacbon thơm?
A. 4			B. 3			C. 2			D. 5	
23.Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol hiđrocacbon X thu được chưa đến 3 mol CO2. Mặc khác 1 mol X có thể làm mất màu hoàn toàn 2 mol Br2. Công thức phân tử của X:
A. C2H2		B. C2H4		C. C3H4		D. C3H6
24.Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng  hỗn hợp hai anken thu được ( m + 17 ) g CO2 và 
( m + 4 ) g H2O. Giá trị của m là:
A. 5g			B. 10g			C. 15g			D. 20g
25.Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp CH4, C2H4, C2H2 được lấy theo tỉ lệ 1:3:2 về thể tích thì thu được số mol CO2 và H2O có mối quan hệ như thế nào:




A. 		B. 		C. 		D. 
26.Hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỷ khối so với H2 là p. Cho X qua Ni, to thu được hỗn hợp Y có tỷ khối so với H2 là q. Mối quan hệ giữa p và q ?
A. p < q		B. p > q		C. p = q		D. không xác định được
27. Khi vòng benzen có sẵn nhóm cacboxylic (COOH)  thì phản ứng thế dễ dàng xảy ra hơn ở vị trí nào trong vòng benzen:
A. meta		B. ortho		C. para		D. ortho và para
28. Cho 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai hyđrocacbon thuộc ankan, anken, ankin lội từ từ qua 1,4 lít dd Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thấy nồng độ Br2 giảm đi một nữa và khối lượng bình tăng lên 6,7g. CTPT của hai hyđrocacbon
	A. C2H4 và C3H6		B. C2H2 và C4H8
	C. C2H2 và C4H10		D. C2H6 và C3H8
29. Tính khối lượng axit axetic thu được khi lên men 1 lít ancol etylic 9,2O với hiệu suất 80%. Biết KLR của ancol nguyên chất là 0,8g/ml
	A. 10g			B. 15g			C. 96g		D. 102g
30. Crackinh 5,76 g C5H12 thu được hỗn hợp X gồm 8 chất hữu cơ và H2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Xthu được V ( lít) khí CO2 (đktc) và m (g) nước. Giá trị của V và m là:
A. 8,96 lít và 5,76g				B. 8,96 lít và 8,64g		
C. 7,168 lít và 8,64g	 			D.5,376 lít và 5,76g
31. Chất hữu cơ nào sau đây khi phản ứng với hơi brom (askt) thu được 6 dẫn xuất monobrom:
A. Isopentan					B. metylxiclopentan	
C. 1-etyl-3-metylxiclopentan	  		D. Isopropylxiclohexan
32. Cho 2,28 g hỗn hợp 2 andehit đơn chức bay hơi thấy thu được 1,12 lít (đktc) khí. Nếu cho 2,28g hỗnhợp trên tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo ra 15,12 g kết tủa. Hai andehit là:
A. HCHO và CH3CHO			B. HCHO và (CHO)2	
C. CH3CHO và (CHO)2			D. HCHO và C2H3CHO
33. Cho hỗn hợp X gồm CH3OH và C3H7OH mỗi chất 0,02 mol tác dụng với CuO dư nung nóng( hiệu suất100%) thu được hỗn hợp chất hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m g kết tủa. Giá trị của m:
A. 8,64g					B. 8,64g và 4,32g	
C. 4,32g và 4,34g				D. 8,64g và 12,96g
34. Có 3,18 g hỗn hợp X gồm hai axit A, B. Cho 3,18 g X tác dụng với Na dư được 0,035 mol H2. nếu cho 3,18 g X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 6,48g Ag. A, B là
A.HCOOH, (COOH)2				B. HCOOH, C2H3COOH
C. HCOOH, CH2(COOH)2			D. CH3COOH, (COOH)2
35. : Hỗn hợp Z gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu được khối lượng H2O ít hơn khối lượng CO2 là 5,46 gam. Nếu lấy 1/2 lượng hỗn hợp Z ở trên cho tác dụng với dd NaOH vừa đủ thì sau phản ứng thu được 3,9 gam hỗn hợp muối khan. Công thức 2 axit  trong Z là
	A. CH3COOH và C2H5COOH		B. C2H3COOH và C3H5COOH
	C.  C2H5COOH và C3H7COOH		D. HCOOH và CH3COOH
36. Đốt cháy hoàn toàn hơi 1 hiđrocacbon trong 1 bình kín bằng lượng vừa đủ oxi ở 120oC. Sau phản ứng, ở nhiệt độ đó, áp suất bình không đổi. Hiđrocacbon đó có đặc điểm là:
A. chỉ có thể là 1 ankan			B. chỉ có thể là 1 anken
C. phải có số H = 4				D. phải có số C = 3
37. Hỗn hợp X gồm một hyđrocacbon ở thể khí và H2 ( tỷ khối hơi của X so với H2 là 4,8). Cho X đi qua Ni, đun nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hh Y ( tỷ khới hơi của Y so với CH4 là 1). CTPT của hiđrocacbon
	A. C2H2		B. C3H6		C. C3H4		D. C2H4
38. X là một anđehit mạch hở, một thể tích hơi của X kết hợp được với tối đa 3 thể tích H2, sinh ra ancol Y. Y tác dụng với Na dư được thể tích H2 đúng bằng thể tích hơi của X ban đầu ( các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). X có công thức tổng quát là
A. CnH2n – 1CHO	B. CnH2n (CHO)2	C. CnH2n + 1CHO	D. CnH2n – 2 (CHO)2.
39. Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng, thu được khí Y. dẫn Y vào lượng dư AgNO3/NH3 thu được 12 g kết tủa. Khí đi ra khỏi dd phản ứng vừa đủ với 16g Brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 ( đktc) và 4,5 g H2O. Giá trị của V bằng:
	A. 13,44		B. 5,6			C. 11,2			D. 8,96
40. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí( oxi 
chiếm 20% thể tích không khí) thu được 7,84 lít CO2 ( đktc) và 9,9g H2O. Thể tích không khí (đktc) nhỏ nhất cần dùng để đôt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên trên là:
A. 78,4 lít		B. 56 lít		C. 84 lít		D. 70 lít
                
TỔNG HỢP ĐỀ THI CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC
I. HIĐROCACBON
Câu 1 (CĐ_07): Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với khí Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là
	A. 2-metylpropan	B. butan	C. 3-metylpentan	D. 2,3-đimetylbutan
Câu 2 (CĐ_08): Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của
	A. anken	B. ankin	C. ankađien	D. ankan
Câu 3 (CĐ_09): Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, t0), cho cùng một sản phẩm là:
	A. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en.	B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.
	C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en.	D. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan.
Câu 4 (CĐ_09): Cho các chất: CH2=CH-CH=CH2; CH3-CH2-CH=C(CH3)2; CH3-CH=CH-CH=CH2; CH3-CH=CH2; CH3-CH=CH-COOH. Số chất có đồng phân hình học là
	A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Câu 5 (ĐH_A_07): Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là   	
	A. C2H4 	B. C3H4   	C. C3H6   		D. C4H8
Câu 6 (ĐH_A_07): Hiđrat hoá 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là
	A. Eten và but-1-en  	B. propen và but-2-en  	C. Eten và but-2-en  		D. 2-metylpropen và but-1-en
Câu 7 (ĐH_B_07): Brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối so với hiđro là 75,5. Tên ankan đó là 	
	A. 3,3-đimetylhexan 	B. 2,2-đimetylpropan	C. 2,2,3-trimetylpentan		D. isopentan  
Câu 8 (ĐH_A_08): Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, 
CH2=CH-CH2-CH=CH2, CH3-C(CH3)=CH-CH3. Số chất có đồng phân hình học là
	A. 2	B. 3	C. 1	D. 4
Câu 9 (ĐH_A_08): Khi crackinh toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là
	A. C6H14	B. C3H8	C. C4H10	D. C5H12
Câu 10 (ĐH_A_08): Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là
	A. 2	B. 3	C. 5	D. 4
Câu 11 (ĐH_A_08): Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là
	A. 2	B. 4	C. 3	D. 5
Câu 12 (ĐH_B_08): Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết  và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ mol 1: 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là
	A. 3	B. 4	C. 2	D. 5
Câu 13 (ĐH_B_08): Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
	A. ankađien	B. anken	C. ankin	D. ankan
Câu 14 (ĐH_A_09): Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là
	A. xiclohexan.	B. xiclopropan.	C. stiren.	D. etilen.
Câu 15 (ĐH_B_09): Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
	A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.	
	B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.
	C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.	
	D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
Câu 16 (ĐH_B_09): Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là
	A. but-2-en.	B. propilen.	C. xiclopropan.	D. but-1-en.
Câu 17 (CĐ_07): Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm: metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lit khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là
	A. 84,0 lit	B. 70,0 lit	C. 78,4 lit	D. 56,0 lit
Câu 18 (CĐ_08): Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí Cl2 (theo tỉ lệ mol 1 : 1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là
	A. 2-metylbutan	B. 2-metylpropan	C. 2,2-đimetylpropan	D. etan
Câu 19 (CĐ_07): Dẫn V lit (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y vào dung dịch AgNO3 (hoặc Ag2O) trong NH3 dư thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi bình phản ứng vừa đủ với 16 gam Brom, còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 2,24 lit (đktc) khí CO2 và 4,5 gam nước. Giá trị của V là
	A. 5,60   	B. 8,96   	C. 11,2   	D. 13,44
Câu 20 (CĐ_08): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm số mol của X, Y trong hỗn hợp M lần lượt là
	A. 35% và 65%	B. 75% và 25%	C. 20% và 80%	D. 50% và 50%
Câu 21 (CĐ_08): Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ khối của X so với H2 là
	A. 25,8	B. 12,9	C. 22,2	D. 11,1
Câu 22 (CĐ_09): Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là
	A. 20%.	B. 25%.	C. 50%.	D. 40%.
Câu 23 (CĐ_09): Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lit khí C2H4 (ở đktc). Giá trị tối thiểu của V là
	A. 2,240.	B. 2,688.	C. 4,480.	D. 1,344.
Câu 24 (CĐ_09): Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch Brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là
	A. 16,0.	B. 3,2.	C. 8,0.	D. 32,0.
Câu 25 (ĐH_A_07): Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là
	A. 10  	B. 20   	C. 30  		D. 40
Câu 26 (ĐH_A_07): Cho 4,48 lit hỗn hợp X (đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lit dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol Br2 giảm một nửa và khối lượng bình tăng 6,7 gam. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là
	A. C2H2 và C4H6  	B. C2H2 và C4H8  	C. C2H2 và C3H8  	D. C3H4 và C4H8                             
Câu 27 (ĐH_A_07): Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp Z có tỉ khối đối với H2 bằng 19. Công thức phân tử của X là
	A. C3H4	B. C3H6	C. C4H8	D. C3H8
Câu 28 (ĐH_A_07): Clo hoá PVC thu được 1 polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
	A. 3  	B. 4  	C. 5  		D. 6
Câu 29 (ĐH_A_08): Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 bằng 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 và H2O thu được là
	A. 20,40 gam	B. 18,60 gam	C. 18,96 gam	D. 16,80 gam
Câu 30 (ĐH_A_08): Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lit hỗn hợp khí Z (đo ở đktc) có tỉ khối so với O2 bằng 0,5. Khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng là
	A. 1,04 gam	B. 1,32 gam	C. 1,64 gam	D. 1,20 gam
Câu 31 (ĐH_A_08): Cho sơ đồ chuyển hoá: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của toàn bộ quá trình là 50%)
	A. 358,4	B. 448,0	C. 286,7	D. 224,0
Câu 32 (ĐH_B_08): Dẫn 1,68 lit hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng nước brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lit khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lit X thì sinh ra 2,8 lit khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)
	A. CH4 và C3H6.	B. CH4 và C3H4.	C. CH4 và C2H4.	D. C2H6 và C3H6.
Câu 33 (ĐH_B_08): Đốt cháy hoàn toàn 1 lit hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lit CO2 và 2 lit hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là
	A. C3H8.	B. C2H6.	C. CH4	D. C2H4.
Câu 34 (ĐH_A_09): Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là
	A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2.	B. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2.
	C. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4.	D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.
Câu 35 (ĐH_B_09): Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là
	A. CH2=CH2.	B. CH2=CH-CH2-CH3.	C. CH2=C(CH3)2.	D. CH3-CH=CH-CH3.
Câu 36 (ĐH_B_09): Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là
	A. 25%.		B. 20%.	C. 50%.	D. 40%.
Câu 37: (ĐH_A_10) Đun nóng hỗn hợp khí X  gồm 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong một bình kín xúc tác Ni, thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ qua bình đựng dd nước Br2 dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng bình phản ứng tăng m gam và có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với H2 là 10,08. Giá trị của m là:
	A. 0,328  		 B. 0,62   	C.  0,585   	D.  0,205
 Câu 38a:  (ĐH_A_10)  Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dd Ba(OH)2 dư tạo ra 29,55 gam kết tủa, dd sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dd Ba(OH)2. CTPT của X là: 
            A. C2H6  		B. C3H6   	C.  C3H8   	D.  C3H4
Câu 38b:  (ĐH_B_10) Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken . Tỉ khối của X so với H2 là 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48lít X thu được 6,72 lít CO2 (khí ở đktc). Công thức ankan, anken lần lượt là:
	A. CH4, C2H4   	B. C2H6 VÀ C2H4    	C. CH4, C3H6   	D. CH4, C4H8
Câu 39: (CĐ_A_10) Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon X và Y (MY>MX), thu được 11,2 lít CO2 và 10,8 gam H2O.CTPT của X là: 	
	A. C2H6   		B. CH4 	  C. C2H4 		  D. C2H2
Câu 40 : (CĐ_A_10) Số liên kết xichma trong phân tử etilen, axetilen, buta-1,3-dien lần lượt là:
	A. 5,3,9  		 B.  3,5,9   	  C. 4, 3, 6  	 D. 4, 2 , 6
Câu 41 : (CĐ_A_10) Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3 , to) thu được hỗn hợp y chỉ có 2 hiđrocacbon. CTPT của X là:
	A. C2H2   		B. C5H8  	C.  C3H4   	D. C4H6
Câu 42 : (CĐ_A_10) Chất nào sau đây có đồng phân hình học:
	A. but-2-in    	 B.  1,2-dicloetan   	C.  2-clopropen   	 D. But-2-en
Câu 43 : (ĐH_A_11) Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Ygồm C2H4, C2H6, C2H2, H2. Sục Y vào dd B2 dư thì khối lượng bình Br2 tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc cần để đốt cháy hoàn toàn Y là:
	A. 33,6 lit    	B.  22,4 lit    	C. 26,88 lit   	D. 44,8 lit
Câu 44: (ĐH_A_11 ) Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phan tử là C7H8 tác dụng với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu CTCT thoả mãn tính chất trên.
	A. 5  		B. 6   	C.  4   	D.2
 Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2, C3H4, C4H4 (số mol mỗi chất bằng nhau) thu được 0,09 mol CO2 Nếu lấy một lượng hỗn hợp X như trên tác dụng với lưọng dư dd AgNO3 trong NH3, thu được kết tủa lớn hơn 4 gam. CTCT của C3H4 và C4H4  lần lựơt là:…..
Câu 46 (ĐH_B _11) Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan. Propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. ĐỐt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì khối lưọng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là: 	
	A. 6,6 	 	 B. 7,3   	C. 3,39  		 D. 5,85
Câu 47 (ĐH_B _11) Số đồng phân cấu tạo của C5H10 phản ứng được với dd Br2 là:
	A. 8  		B.  5  	 C.  9   	D.   7
Câu 48 (ĐH_B _11) Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 , H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào dd Br2 dư thì số mol Br2 tối đa phản ứng là: 
	A. 0,36  		B.  0,24    	C.  0,48 	  D.  0,6
Câu 49 (CĐ_A _11) Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1(Fe xúc tác) là:
	A. benzyl bromua   		B.o-bromtoluen và p-bromtoluen  
	C.p-bromtoluen và m-bromtoluen 	D.0-bromtoluen và m-bromtoluen   
Câu 50 (CĐ_A _11) Đun sôi hỗn hợp gồm propyl bromua, KOH, C2H5OH thu được sản phẩn hứu cơ là:
	A. propan-2-ol    	B. propan    	C. propin   	D. Propen
Câu 51 (CĐ_A _11) Cho các chất axetilen, vinyl axetilen, cumen, stiren, xiclohexan, xiclopropan,xiclopentan. Trong số các chất trên, chất phản ứng dc với dd Brom là:
	A. 6  		B. 4  	C.  7  	 D. 5
Câu 52: (ĐH_A_12 ) Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hidrocacbon X(chất khí ở đk thường) rồi đem toàn bộ snả phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dd Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dd giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X là: 
	A. CH4  	 	B. C3H4   	C.  C4H10   	D. C2H4
Câu 53: (ĐH_A_12 ) Hidro hoá hoàn toàn hidrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là: 
	A. 6  		B.7  	C.4   	D.5
Câu 54: (ĐH_A_12 ) Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất phản ứng hidrohoá là:
	A. 70%  		B. 80%  	C.  60%  	 D.  50%
Câu 55: (ĐH_B_12 ) Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xt ni) một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bàng 10. dẫn toàn bộ Y qua dd brom dư , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:
A. 24gam  	B. 16gam  	C. 10 gam 	 D. 8 gam
Câu 56: (ĐH_B_12 )  đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon (tỉ lệ số mol 1:1) có công thức đơn giản nhất khác nhau,thu được 2,2 gam CO2và 0,6 gam nước. Các chất trong X là:
	A. 2ankadien  		 B. một anken và 1 ankin  	
	C. 2 anken  		D. 1 ankan và 1 ankin
Câu 57: (ĐH_B_12 )  Hidrat hoá 2-metyl but-2-en (điều kiện nhiệt đọ thích hợp) thu được sản phẩm chính là:
	A. 3-metyl butan-2-ol  	B. 3-metyl butan-1-ol     	C. 2-metyl butan-2-ol     D.   3-metyl butan-3-ol
Câu 58: (CĐ_A_12 ) Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với H2 là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là:
	A. 33,33%   	B. 50  	C.  66,67   	D.  25
 Câu 59: (CĐ_A_12 ) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 2,24 lít khí CO2(đktc) và 3,24 gam H2O. Hai Hidrocacbon trong X là:
	A. C2H2, C3H4    	B. C2H4, C3H6   	C. CH4, C2H6   	D. C2H6, C3H8
Câu 60: (ĐH A – 13)Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 là
	A. 2,2,4-trimetylpentan	B. 2,2,4,4-tetrametylbutan
	C. 2,4,4,4-tetrametylbutan	D. 2,4,4-trimetylpentan
Câu 61(ĐH A – 13): Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng thế với clo theo tỉ lệ mol 1:1, thu được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau?
	A. isopentan.	B. pentan.	C. neopentan.	D. butan.
Câu 62(ĐH A – 13): Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau ?
	A. 3.	B. 5.	C. 4.	D. 2.
Câu 63(ĐH A – 13): Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

(a) CH2=CH-CH2-Cl + H2O   
(b) CH3-CH2-CH2-Cl + H2O  

(c) C6H5-Cl + NaOH (đặc) 	; (với C6H5- là gốc phenyl)

(d) C2H5-Cl + NaOH 
A. (a).	B. (c).	C. (d).	D. (b).
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)Câu 64 (ĐH A – 13):  Cho sơ đồ các phản ứng:
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)         X + NaOH (dung dịch) 	             Y + Z;         Y + NaOH (rắn) 	     T + P;
         T 		Q + H2;		         Q + H2O 	       Z.
     Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là
	A. HCOOCH=CH2 và HCHO.	B. CH3COOC2H5 và CH3CHO.
	C. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO.	D. CH3COOCH=CH2 và HCHO.
Câu 65(ĐH A – 13): Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là
	A. 0,070 mol.	B. 0,015 mol.	C. 0,075 mol.	D. 0,050 mol.
Câu 66(ĐH A – 13): Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 24 gam kết tủa. Hỗn hợp  khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?
	A. 0,10 mol.	B. 0,20 mol.	C. 0,25 mol.	D. 0,15 mol
Câu 67 (ĐH A – 14): Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là
	A. 0,46.		B. 0,22.		C. 0,34.		D. 0,32.
Câu 68 (ĐH A – 14): Chất X có công thức: CH3–CH(CH3)–CH=CH2. Tên thay thế của X là
	A. 2 – metylbut – 3 – en			B. 3 – metylbut – 1 – in
	C. 3 – metylbut – 1 – en			D. 2 – metylbut – 3 – in
Câu 69 (ĐH A – 14): Hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol C2H2; 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol H2. Đun nóng X với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
	A. 0,1.			B. 0,2.			C. 0,4			D. 0,3.

II. DẪN XUẤT HAOLGEN – ANCOL – PHENOL 
Câu 1 (CĐ_07): Số ancol bậc hai, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18% là
	A. 4	B. 3	C. 5	D. 2
Câu 2 (CĐ_07): Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HO-CH2-CH2-OH (X); HO-CH2-CH2-CH2-OH (Y); HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CH(OH)-CH2-OH (T). Những chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam là
	A. Z, R, T	B. X, Y, R, T	C. X, Y, Z, T	D. X, Z, T
Câu 3 (CĐ_07): Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử C7H8O2 tác dụng được với Na và NaOH. Biết khi X tác dụng với Na, số mol H2 thu được bằng số mol X phản ứng, X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
	A. C6H5CH(OH)2   	B. HOC6H4CH2OH  	C. CH3C6H3(OH)2   	D. CH3OC6H4OH
Câu 4 (CĐ_08): Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 1400C) thì số ete thu được tối đa là
	A. 1	B. 3	C. 4	D. 2
Câu 5 (CĐ_09): Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất
	A. nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4-D.
	B. nhựa rezol, nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666.
	C. poli(phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4-D và axit picric.
	D. nhực rezit, chất diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT.
Câu 6 (ĐH_A_07): Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành 3 anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
	A. CH3CH(CH3)CH2OH	B. CH3CH(OH)CH2CH3	
	C. CH3OCH2CH2CH3		D. (CH3)3COH
Câu 7 (ĐH_A_07): Cho sơ đồ sau
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Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là
	A. C6H6(OH)6, C6H6Cl6   	B. C6H4(OH)2, C6H4Cl2  	
	C. C6H5OH, C6H5Cl  		D. C6H5ONa, C6H5OH  
Câu 8 (ĐH_B_07): Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (dẫn xuất của benzen) đều tác dụng với dung dịch NaOH là 
	A. 1  		B. 2  	C. 3  		D. 4
Câu 9 (ĐH_B_07): Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước cho sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng với dung dịch NaOH. Số đồng phân thoả mãn tính chất  trên là
	A. 1   		B. 2   	C. 3    		D. 4
Câu 10 (ĐH_A_08): Khi phân tích thành phần của một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của X là
	A. 3		B. 4	C. 2	D. 1
Câu 11 (ĐH_A_08): Khi tách nước từ ancol 3-metylbutan-2-ol, sản phẩm chính thu được là
	A. 3-metylbut-1-en	B. 2-metylbut-2-en	C. 3-metylbut-2-en	D. 2-metylbut-3-en
Câu 12 (ĐH_B_08): Cho các phản ứng: 
	HBr + C2H5OH (t0) → 		C2H4 + Br2 → 
	C2H4 + HBr → 		C2H6 + Br2 (askt, tỉ lệ mol 1:1) →
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là
	A. 1		B. 4	C. 3	D. 2
Câu 13 (ĐH_B_08): Ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với 
	A. H2 (Ni, nung nóng)	B. nước Br2	C. dung dịch NaOH	D. Na kim loại
Câu 14 (ĐH_B_08): Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
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Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm
	A. benzyl bromua và o-bromtoluen		B. m-metylphenol và o-metylphenol
	C. o-metylphenol và p-metylphenol		D. o-bromtoluen và p-bromtoluen
Câu 15 (ĐH_A_09): Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là
	A. anilin.	B. phenol.	C. axit acrylic.	D. metyl axetat.
Câu 16 (ĐH_A_09): Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là
	A. 3.		B. 6.	C. 4.	D. 5.
Câu 17 (ĐH_B_09): Cho các hợp chất sau:
	(a) HOCH2-CH2OH.		(b) HOCH2-CH2-CH2OH.
	(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH.	(d) CH3-CH(OH)-CH2OH.
 	(e) CH3-CH2OH.		(f) CH3-O-CH2CH3.
Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là:
	A. (c), (d), (e).	B. (a), (c), (d).	C. (c), (d), (f).	D. (a), (b), (c).
Câu 18 (CĐ_07): Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất X ta thu được 5,6 lit khí CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Số đồng phân cấu tạo phù hợp với X là
	A. 2		B. 3	C. 4	D. 5
Câu 19 (CĐ_07): Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là
	A. C3H8O2	B. C3H8O	C. C3H4O	D. C3H8O3.
Câu 20 (CĐ_08): Đốt cháy hoàn toàn một ancol đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2. Công thức phân tử của X là
	A. C2H6O2.	B. C2H6O	C. C4H10O2.	D. C3H8O2.
Câu 21 (CĐ_08): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là
	A. C3H6O, C4H8O	B. C2H6O, C3H8O	C. C2H6O2, C3H8O2	D. CH4O, C2H6O
Câu 22 (ĐH_A_07): Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là
	A. C2H5OH và C3H7OH		B. C3H5OH và C4H7OH
	C. C3H7OH và C4H9OH		D. CH3OH và C2H5OH
Câu 23 (ĐH_B_07): X là một ancol no, mạch hở. Đốt hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là    	
	A. C3H5(OH)3   	B. C3H6(OH)2   	C. C3H7OH   		D. C2H4(OH)2   
Câu 24 (ĐH_B_07): Cho m gam 1 ancol no, đơn chức X qua bình CuO dư, đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối hơi so với H2 là 15,5. Giá trị của m là 
	A. 0,64   		B. 0,46   	C. 0,32    		D. 0,92
Câu 25 (ĐH_B_07): Khi đốt 0,1 mol chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2g. Biết 1 mol X chỉ tác dụng với  1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
	A. HOCH2C6H4COOH  	B. C6H4(OH)2  	
	C. HOC6H4CH2OH  		D. C2H5C6H4OH
Câu 26 (ĐH_B_08): Đun nóng một ancol đơn chức X với H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y bằng 1,6428. Công thức phân tử của X là
	A. C4H8O		B. C3H8O	C. C2H6O	D. CH4O
Câu 27 (ĐH_B_08): Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 1400C. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6 gam hỗn hợp gồm 3 ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai ancol trên là
	A. CH3OH và C2H5OH		B. C2H5OH và C3H7OH	
	C. C3H5OH và C4H7OH		D. C3H7OH và C4H9OH
Câu 28 (ĐH_A_09): Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là
	A. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.	B. C2H5OH và C4H9OH.
	C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.	D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.
Câu 29 (ĐH_A_09): Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là:
    	A. m = 2a - V/22,4         B. m = 2a - V/11,2       	C. m = a +  V/5,6      	D. m = a -  V/5,6 
Câu 30 (ĐH_A_09): Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là
	A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.	B. C2H5OH và CH3OH.
	C. CH3OH và C3H7OH.	D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.
Câu 31 (ĐH_A_09): Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là
	A. 9,8 và propan-1,2-điol.	B. 4,9 và propan-1,2-điol.
	C. 4,9 và propan-1,3-điol.	D. 4,9 và glixerol.
Câu 32 (ĐH_B_09): Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
	A. HO-CH2-C6H4-OH.		B. HO-C6H4-COOH.	
	C. CH3-C6H3(OH)2.		D. HO-C6H4-COOCH3.
Câu 33 (DH-A-2010) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O.
	A. 5,24     	B.  4,72   	C.  7,42    	D. 5,72
Câu 34 (ĐH – A- 2010)  Một hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử cacbon , tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2( đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất 80%) thì số gam este thu được là :
	A. 22,8  		 B.  18,24     	C.  27,36   	 D.  34,2
Câu 35 (ĐH – A- 2010) Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đót cháy cùng số mol mỗi  ancol  thì lượng nước sinh ra từ anclo này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y là :
	A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3        	B. CH3-CH2-CH2-CH2-OH    
 	C. CH3-CH2-CH2-OH        	D. CH3-CH(OH)-CH3
Câu 36 (DH-B-2010) Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỷ khối của X so với H2 là bằng 23. Cho m gam X đi qua óng sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hõn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lưọng dư dd AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lưọng của propan-1-ol trong X là :
	A. 65,5%  	 B. 16,3%    	C.  48,9%    	D.  83,7%
 Câu 37 (DH-B-2010) Cho 13,74gam 2,4,6-trinitrophenol vào bình kín rồi nung ở nhiệt đọ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được X mol hỗn hợp khí gồm CO2, CO, N2 và H2. Giá trị của X là :
	A. 0,6   		B.  0,36   	C.  0,54   	D.  0,45
Câu 38 (DH-B-2010) Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm 2 ancol (no, đa chức, mạch hỏ, có cùng sốnhóm –OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các khí đo ở đktc). Giá trị của V là : 
	A. 14,56   	B.  15.68     	C.  11,2    	D.   4,48
Câu 39 (DH-B-2010) Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, nhiệt độ)
	A. 3   		B.  5   	C.  2   	D. 4
Câu 40 (DH-B-2010) Cho sơ đò phản ứng : 



Stiren X Y Z
Trong đó X, Y, Z đều là sản phẩm chính. Công thức của X,Y, Z lần lượt là :
A. C6H5CH0HCH3, C6H5COCH3  , C6H5COCH2Br
B. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, C6H5CH2COOH
C. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, m-BrC6H4CH2COOH
D. C6H5CH0HCH3, C6H5COCH3  , m-BrC6H4COCH3
Câu 41 (ĐH-B-2010) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 3 ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2(đktc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác nếu đun m gam X với H2SO4 đặc thì tổng khối lượng ete tối đa thu được là : 
	A. 7,85 gam  		B.  7,4 gam  		 C.   6,5 gam   		D.  5,6 gam
Câu 42 (CĐ-a-2010) Ứng với công thức C3H6O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền khi tác dụng với H2 (xúc tác Ni, nhiệt độ) sinh ra ancol ?
	A. 3  			B.  4  			 C.  2  			 D.  1

Câu 43 (CĐ-a-2010) Cho 10 ml dd ancol etylic 46phản ứng với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8g/ml. Giá trị của V là :
           A. 0,896                          B.  4,256                          C.  3,36                               D. 2,128
Câu 44 (CĐ-a-2010) Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. Tên X là :  A. Dimetyl xeton     	 B.  Propanal                     
	 C.  Metyl phenyl xeton                   D.  Metyl vinyl xeton
Câu 45 (CĐ-a-2010) Khả năng phản ứng thế nguyên tử clo bằng nhóm -OH của các chất được xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là :
A. phenyl clorua, propyl clorua, anlyl clorua                   B. anlyl clorua, phenyl clorua, propyl clorua, 
C. phenyl clorua,  anlyl clorua    , propyl clorua,             D. anlyl clorua, propyl clorua,  phenyl clorua
Câu 47 (CĐ-a-2010) Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức, phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit , nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dd AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là : 
           A. 21,6                   B. 10,8                                C.  43,2                         D.  16,2
Câu 48 (CĐ-a-2010) Ở điều kiện thích hợp chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic, chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X, Y, Z lần lượt là : 
          A. C2H4, O2, H2O                   B.  C2H2 , H20 , H2          C. C2H2 , O2, H2O         D. C2H4, H2O, CO

Câu 49 (ĐH-A-2011) Hợp chất hữu cơ X có vòng benzen có CTPT trùng CTĐGN.Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là m:mH :mO=21 :2 :8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí H2 bằng số mol của X đã phản ứng. X coa bao nhiêu đồng phân(chứa vòng benzen)thoã mãn tính chất trên :
        A. 3                 	B.  9                     	 C.  7                                 	D.  10
Câu 50 (ĐH-A-2011) Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dd X. Biết khối lượng của X  giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là :	
       	 A. 324           	B.  405                   	C.  297                              	D.  486
Câu 51 (ĐH-A-2011) X, Y , Z là các hợp chất mạch hở, bền có cùng CTPT C3H6O. X tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Y không tác dụng được với Na nhưng có phản ứng tráng bạc. Z không tác dụng với Na và không có phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là : 
	A. CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH 
  	B.CH3-CH2-CHO,  CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH
	C. CH2=CH-CH2-OH   , CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, 	
	D. CH2=CH-CH2-OH , CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3
Câu 51 (ĐH-B-2011) Chia hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đòng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau.
Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2(đktc) và 6,3 gam H2O
Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140 oC tạo thành 1,25gam hỗn hợp 3 ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp 3 ete trên thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện, nhiệt độ, áp suất)
Hiệu suất của phản ứng este X, Y lần lượt là :
          A. 40% VÀ 20%            B.  25% VÀ 35%                       C.  30% VÀ 30%   	 D.  20% VÀ 40%

 Câu 52 (ĐH-B-2011) Cho phản ứng C6H5-CH=CH2+KMnO4C6H5COOK+K2CO3+MnO2+KOH+H2O
Tổng hệ số nguyên, tối giản của tất cả các chất trong ptpu trên là :
          A. 24                             	B.  34                                 C.  27                             D.  31
Câu 53 (CĐ-A-2011) Số ancol đồng phân cấu tạo của nhaucó CTPT là C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là : 
         A. 3                             B.  5                                 C.  4                                            D.  2
Câu 54 (CĐ-A-2011) Cho m gam hỗn hợp  X gồm  phenol etanol phản ứng hoàn toàn với Na(dư) thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác để phản ứng hoàn toàn cới m gam X cần 100ml dd NaOH 1M. Giá trị của m là :
          A. 7,0                        B.  10,5                                 C.  21,0                                 D.  14,0
Câu 55 (CĐ-A-2011) Đốt cháy hoàn tàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dẫy đồng đẳngthu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Nếu đun nóng cũng với lượng hỗn hợp X như trênvới H2SO4  đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là :
        A. 4,2 gam                B. 6,45gam                              C.  7,4 gam                           D.   5,46gam
Câu 56 (CĐ-A-2011) Đun sôi hỗn hợp gồm propyl bromua, kali hidroxit, etanol thu được sản phẩm hữu cơ là :
        A. propan-2-ol         B.  Propan                              C. Propin                             D.   Propen
Câu 57 (CĐ-A-2011) Số đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT là C8H10O, trong phân tử có vòng benzen, , tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH là :          A.  6                     B.  4                  C.  7                   D.  5
Câu 58 (CĐ-A-2011) Chất X tác dụng với benzen (xt, to) tạo thành etylbenzen. Chất X là : 
             A. C2H2                     B.  CH4                                C. C2H4                              D.  C2H6
Câu 59 (CĐ-A-2012) Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm 2 ancol (đơn chức, bậc 1, đổng đẳng kế tiếp) p/u với CuO dư, thu được hh hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với hidro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y p/u hoàn toàn vơi lượng dư dd AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là :
	A. 14  	B. 14,7   	C.  10,1  	 D. 18,9
Câu 60 (CĐ-A-2012) Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm 2 ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc), và 17,1 gam nước. Mặt khác thực hiện pu este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết hiệu suất pu este hóa của 2 ancol đều bằng 60%. Giá trị của a là :
	A. 15,48   	B.  25,79    	C. 24,8    	D.  14,88
Câu 61 (CĐ-A-2012) Số ancol bậc một là đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT C5H12O là :
	A. 4  	B.1   	C.8    	D.3
Câu 62 (CĐ-A-2012) Lên men 90kg glucozo thu được V lít ancol etylic (D=0,8g/ml) với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là :
	A. 71,9  	 B.  46   	C.  23   	D.  57,5
Câu 63 (CĐ-A-2012) Đốt cháy hoàn toàn hh X gồm 2 ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V lít khí O2, thu được V2 lít CO2 và a mol H2O. Các khí đo ở đktc, mối quan hệ V1, V2, a là :
	A. V1=2V2-11,2a   	B. V1=V2+22,4a    	C. V1=V2-22,4a    	D. V1=2V2+11,2a
Câu 64 (ĐH-A-2012) Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 (các khí đo cùng nhiệt độ, áp suất). Hidrat hóa hoàn toàn X trong đk thích hợp thu được hh ancol Y ,trong đó khối lượng ancol bậc hai =6/13 lần tổng khối lượng các ancol bậc 1. Phần trăm khối lượng của ancol bậc 1(cố số nguyên tử cacbon lớn hơn)trong Y là :
	A. 46,43%  	 B. 10,88    	C.  31,58   	D.  7,89
Câu 65 (ĐH-A-2012) Các phát biểu sau về phenol :
(a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh
(b) Phenol có tính axit nhưng phenol trog nước không làm đổi màu quỳ tím
(c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.
(d) Nguyên tử H của vòng Benzen của phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H của vòng benzen.
(e) Cho nước brom vào dd phenol thấy xuất hiện kết tủa
Số phát biểu đúng là :
	A. 4 	B. 2 	C. 5    	D. 3 
Câu 66 (ĐH-A-2012) Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y . Phân tử khối của Y là :
	A. 42  B. 70   C. 28   D. 56
Câu 67 (ĐH-A-2012) Cho dãy các hợp chất thơm : p-OH-CH2-C6H4-OH, p-OH-C6H4-COOC2H5, p-OH-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện ?
(a) Chỉ tác dụng với dd NaOH theo tỉ lệ 1 :1
(b) Tác dụng với Na dư tạo ra số mo H2 bằng số mol chất phản ứng.
	A. 3 	B. 4  	 C. 1   	D.2
Câu 68 (ĐH-A-2012) Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X tạo ra 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. X tác dụng với Cu(OH)2 tạo dd màu xanh lam. Oxihoa X bằng CuO tạo hợp chất hữu cơ đa chức Y. Nhận xét nào sau đây đúng với X ?
	A. Trong X có 3 nhóm –CH3  	 B. Hidrat hóa but-2-en thu được X.    			C.  Trong X có 2 nhóm –OH liên kết với 2 nguyên tử cacbon bậc hai.    D. X làm mất màu dd nước brom
Câu 69 (ĐH-B-2012) Cho hh X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2(đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng vơi Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là : 	
	A. 6,72   	B.   11,2  	C.  5,6   	D.3,36
Câu 70 (ĐH-B-2012) Cho dãy chuyển hóa sau :




CaC2 X YZ
Tên gọi của X và Z lần lượt là :
	A. etilen, ancol etylic   	B. Etan, etanal     
	C. axetilen, ancol etylic   	D.  axetilen,etilen glicol 
Câu 71 (ĐH-B-2012) Hidrat hóa 2-metyl but-2-en(đk nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu được sp chính là :
	A. 3-metylbutan-2-ol   	 B . 3-metylbutan-1-ol   
	  C. 2-metylbutan-2-ol    	D. 2-metylbutan-3-ol
 Câu 72 (ĐH-B-2012) Cho phenol lần lượt tác dụng với : (CH3CO)2O và các dd NaOH, HCl, Br2, HNO3, CH3COOH. Số trường hợp xảy ra phản ứng là :
A. 3 	B.   2	C. 1 	D.4 
Câu 73 (ĐH-B-2012) Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm 2 ancol, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 15,3 gam H2O. Mặt khác cho m gam X tác dụng với Na(dư), thu dược 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là :
	A. 12,9   		B.15,3   	C.16,9  	D.12,3
 Câu 74(ĐH A – 13): Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây ?
	     A. NaCl.	     B. KOH.	       C. NaHCO3.	     D. HCl.
Câu 75 (ĐH A – 13): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,07 mol một ancol đa chức và 0,03 mol một ancol không no, có một liên kết đôi, mạch hở, thu được 0,23 mol khí CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là
	A. 5,40.	B. 2,34.	C. 8,40.	D. 2,70.
Câu 76(ĐH A – 13): Hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 18 gam H2O. Mặt khác, 80 gam X hòa tan được tối đa 29,4 gam Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của ancol etylic trong X là
	A. 46%	B. 16%	C. 23%	D. 8% 
Câu 77(ĐH A – 14): Ancol X no, mạch hở, có không quá 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Số công thức cấu tạo bền phù hợp với X là
	A. 4			B. 2			C. 5			D. 3.
Câu 78(ĐH A – 14): Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?
	A. NaOH		B. Br2.			C. NaHCO3.		D. Na.

III. ANĐEHIT – AXIT CACBOXYLIC 
Câu 1 (CĐ_08): Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là
	A. HCHO	B. HOC-CHO	C. CH3CHO	D. C2H5CHO.
Câu 2 (CĐ_08): Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), 
CH2=CH-CH2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, t0) cùng tạo ra một sản phẩm là
	A. (1), (2), (3)	B. (1), (2), (4)	C. (2), (3), (4)	D. (1), (3), (4)
Câu 3 (CĐ_09): Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic?
	A. CH2=CH2 + H2O (t0, xúc tác HgSO4)	B. CH2=CH2 + O2 (t0, xúc tác).
	C. CH3COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (t0)	D. CH3-CH2OH + CuO (t0)
Câu 4 (CĐ_09): Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là
	A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.	B. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH.
	C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.	D. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.
Câu 5 (ĐH_A_07): Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 , đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
	A. HCHO   	B. CH3CHO  	C. OHC-CHO   		D. CH3CH(OH)CHO
Câu 6 (ĐH_B_07): Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O 
(biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
	A. không no có hai nối đôi, đơn chức.	B. không no có một nối đôi, đơn chức
	C. no, đơn chức			D. no, hai chức.
Câu 7 (ĐH_A_08): Đun nóng V lit hơi anđehit X với 3V lit H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lit (các thể tích đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z phản ứng với Na (dư) sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit
	A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức	B. no, hai chức
	C. no, đơn chức	D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức
Câu 8 (ĐH_B_08): Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là
	A. C6H8O6	B. C9H12O9	C. C12H16O12	D. C3H4O3.
Câu 9 (ĐH_A_09): Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:
	A. CH3COOH, C2H2, C2H4.	B. C2H5OH, C2H4, C2H2.
	C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.	D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
Câu 10 (ĐH_B_09): Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là
	A. etylen glicol.		B. axit 3-hiđroxipropanoic.
	C. axit ađipic.		D. ancol o-hiđroxibenzylic.
Câu 11 (CĐ_07): Cho 2,9 gam một anđehit X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đung nóng, thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
	A. OHC-CHO	B. HCHO	C. CH2=CHCHO	D. CH3CHO
Câu 12 (CĐ_07): Cho 5,76 gam axit hữu cơ Y đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
	A. CH3COOH	B. CH3-CH2-COOH	C. CH2=CHCOOH	D.CH2=CHCH2COOH
Câu 13 (CĐ_08): Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là
	A. 21,6 gam	B. 10,8 gam	C. 43,2 gam	D. 64,8 gam
Câu 14 (CĐ_09): Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được 0,56 lit khí CO2 (ở đktc). Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là
	A. 1,15 gam.	B. 4,60 gam.	C. 2,30 gam.	D. 5,75 gam.
Câu 15 (CĐ_09): Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đung nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là
	A. axit acrylic.	B. axit propanoic.	C. axit etanoic.	D. axit metacrylic.
Câu 16 (CĐ_09): Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là
	A. HCHO và C2H5CHO.	B. HCHO và CH3CHO.
	C. C2H3CHO và C3H5CHO.	D. CH3CHO và C2H5CHO.
Câu 17 (ĐH_A_07): Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hoà a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là
	A. HOOC-CH2-CH2-COOH  	B. C2H5-COOH   
	C. HOOC-COOH     		D. CH3-COOH  
Câu 18 (ĐH_A_07): Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho tác dụng với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
	A. CH3CHO	B. CH2=CHCHO		C. HCHO		D. CH3CH2CHO
Câu 19 (ĐH_B_07): Để trung hoà 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức) cần 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là 
	A. C3H7COOH   	B. C2H5COOH    	C. CH3COOH    		D. HCOOH
Câu 20 (ĐH_B_07): Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (đo ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là 
	A. 4,48   	B. 6,72   	C. 8,96   		D. 11,2
Câu 21 (ĐH_B_07): Oxi hoá hoàn toàn 2,2 gam một anđehit X đơn thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của X là 
	A. C2H5CHO  	B. C2H3CHO  	C. CH3CHO   		D. HCHO  
Câu 22 (ĐH_A_08): Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lit khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức của X là
	A. C3H7CHO	B. HCHO	C. C4H9CHO	D. C2H5CHO
Câu 23 (ĐH_B_08): Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn. Công thức phân tử của X là
	A. C2H5COOH	B. C3H7COOH	C. HCOOH	D. CH3COOH
Câu 24 (ĐH_A_09): Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là
	A. 46,15%.	B. 35,00%.	C. 53,85%.	D. 65,00%.
Câu 25 (ĐH_A_09): Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Mặt khác, khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X có công thức ứng với công thức chung là
	A. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0).	B. CnH2n+1CHO (n ≥0).
	C. CnH2n-1CHO (n ≥ 2).	D. CnH2n-3CHO (n ≥ 2).
Câu 26 (ĐH_A_09): Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu được 11,2 lít khí CO2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:
	A. HCOOH, HOOC-COOH.	B. HCOOH, HOOC-CH2-COOH.
	C. HCOOH, C2H5COOH.	D. HCOOH, CH3COOH.
Câu 27 (ĐH_B_09): Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là
	A. HOOC-CH2-COOH và 54,88%.	B. HOOC-COOH và 60,00%.
	C. HOOC-COOH và 42,86%.	D. HOOC-CH2-COOH và 70,87%.
Câu 28 (ĐH_B_09): Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là
	A. C2H5CHO.	B. O=CH-CH=O.	C. CH2=CH-CH2-OH. 	D. CH3COCH3.
Câu 29 (ĐH_B_09): Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2  thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là
	A. HOOC-CHO.	B. CH3COOCH3.	C. HCOOC2H5. D. O=CH-CH2-CH2OH.
Câu 30 (ĐH_B_09): Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là
	A. 8,8.		B. 10,5.	C. 24,8.	D. 17,8.
Câu 31 (ĐH_A_10): Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 vào 175 ml dd HCl 2M, thu được dd X. Cho NaOH dư vào dd X, sau khi pu xảy ra hoàn toàn số mol NaOH đã pu là:
A. 0,5  	B. 0,65 	 C. 0,55  	D. 0,7
Câu 32 (ĐH_A_10): Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axitcacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5mol(nY>nX) Nếu đốt cháy hoàn toàn M thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất 80%)thì số gam este thu được là:
	A. 22,8 		 B. 18,24  	C. 27,36   	D. 34,2
Câu 33 (ĐH_A_10): Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau đó thuỷ phân trong dd H2SO4 loảng. để thu được 145 gam axeton thì lượng cumen cần dùng (H=75%) là:
	A. 400gam   	B. 600   	 C.  500  	D.  300
Câu 34 (ĐH_A_10): Cho m gam hỗn hợp etanal và propânl phản ứng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3., thu được 43,2gam kết tủa và dd chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là:
	A. 10,2   		B. 10,9   	C. 9,5   	D.  14,3
Câu 34 (ĐH_A_10): Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axitcacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó vời kim loại kiềm có tổng khối lượng là15,8 gam. Tên của axit trên là:
	A. Axit etanoic	  B. Axit propanoic  	C. Axit butanoic  	D. Axit metanoic  
Câu 35 (ĐH_A_10): Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và 2 axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trog dãy đòng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2(đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xt) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ vơi nhau tạo 25 gam hỗn hợp este (H=100%). Hai axit trong hỗn hợp X là:
	A.CH3COOH, C2H5COOH     			B. HCOOH, CH3COOH     			C.C3H7COOH, C4H9COOH    			 D.C2H5COOH, C3H7COOH  
Câu 36 (ĐH_B_10): Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trug hoà m gam X cần 40 ml dd NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là:
             A. 0,015   			B.  0,01   		C.  0,02   		D.  0,005
Câu 37 (ĐH_B_10): Hỗn hợp Z gồm 2 axit caboxylic đơn chức X, Y(MX>MY) có tổng khối lưọng là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dd NaOH , thu được dd chứa 11,5 gam muối. Mặt khác nếu cho Z tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thu được 21,6 gam Ag. Cong thức và % khối lượng của X trong Z là:
A. C3H5COOH , 54,88%    B.  C2H3COOH, 43,9%   C. C2H5COOH, 56,1%   D. HCOOH, 45,12%
Câu 38 (ĐH_B_10): Cho hỗn hợp M gồm andehit X(no,đơn chức,mạch hở) và hiđrocacbon Y có tổng số mol là 0,2. (nY<nX). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 8,96 lít khí CO2 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Hiđrocacbon Y là:
	A. CH4   		B. C2H2   		C.  C3H6   		D.  C2H4
Câu 40 (CĐ_A_11): Cho sơ đồ phản ứng:



CH4Y T CH3COOH
(X,Z,M là các chất cô cơ)
Chất T là:
	A. CH3CHO  	B. CH3COONa   	C. CH3OH  		 D. C2H5OH
Câu 41 (CĐ_A_11): Hỗn hợp G gồm 2 andehit X và Y , trong đó Mx<MY<1,6Mx. Đốt cháy hỗn hợp G thu được số mol CO2= số mol H2O. Cho 0,1 mol hh G vào dd AgNO3 trong NH3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số nguyên tử trong 1 ptu y là:
	A. 9  		B.6   		C.   10 			D. 7
Câu 42(CĐ_A_11) Dãy gồm các chất xếp theo chiều lực axit tăng từ trái sang phải là:
	A. HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH   	B.CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH
	C. C6H5OH, CH3COOH, C2H5OH  	D. CH3COOH , HCOOH, (CH3)2CHCOOH
Câu 43 (ĐH_A_11) Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic, axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng vơi NaHCO3 (dư) thu đc 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2(đktc), thu dc 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là:
A.0,8 			B.0,3  		C.0,2  			D.0,6
Câu 44 (ĐH_A_11) trung hòa 3,88 gam hh X gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dd NaOH, cô cạn toàn bộ dd sau pu dc 5,2gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là:
	A. 1,12 lít   		 B.  3,36   		C. 4,48    		D. 2,24
Câu 45 (ĐH_A_11) Đốt cháy hoàn toàn x gam hh 2 axit cacboxylic 2 chức, mạch hở và đều có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít CO2 (đktc) và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa x, y và V là: 




	A. V=(x-62y)   B.V=(x+30y)   C. V=(x-30y)    D. V=(x+62y)   
Câu 46 (ĐH_A_11) Đốt cháy hoàn toàn andehit  X, thu được thể tích CO2 =thể tích hơi nước.(trong cung đk nhiệt độ, áp suất). Khi cho 0,01 mol X tác dụng với một lượng dư dd AgNO3, trong Nh3 thì được 0,04 mol Ag. X là:
  	A. Anđehit fomic  			  	B. Anđehit axetic   
	C. Anđehit không no, mạch hở, 2 chức    	D.Anđehit no, mạch hở, 2 chức  
Câu 47 (ĐH_A_11) Hóa hơi 15,52gam hh gồm 1 axit no đơn chức X và  1 axit no đa chức Y( số mol X > số mol Y), thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng nhiệt đô, áp suất). Nếu đốt cháy toàn bộ hh 2 axit trên thu được 10,752 lít CO2 (đktc). CTCT của  X, Y lần lượt là:
    A. CH3COOH, HOOC-CH2-COOH                       B. HCOOH, HOOC-COOH       
    C. CH3COOH, HOOC-CH2-CH2-COOH               D. CH3CH2COOH, HOOC-COOH
 Câu 48 (ĐH_B_11) Đề hidro hóa hoàn toàn 0,025 mol hh X gồm 2 andehit có khối lượng 1,64 gam, cần 1,12lit H2(đktc). Mặt khác cũng cho lượng X trên pu với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thu được 8,64 gam Ag. CTCT của 2 anđehit trong X là:
       A. HCHO, OHC-CH2-CHO                           B. CH2=C(CH3)CHO, OHC-CHO    
       C. CH2=CH-CHO,OHC-CH2-CHO               D.OHC-CH2-CHO, OHC-CHO    
 Câu 49 (ĐH_B_11) Hỗn hợp M gồn 1 andehit và 1 ankin(có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hh M, thu được 3x mol CO2 và 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của andehit trong hh M là:
A. 40%  			B. 50  			C. 20 			 D. 30   
Câu 50 (ĐH_B_11) Hỗn hợp X gồn 2 andehit đơn chức Y và Z (MY<MZ). Cho 1,89gam X tác dụng với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3, sau khi pu kết thúc thu được 18,36 gam Ag và dd E. Cho toàn bộ E tác dụng với dd HCl dư thu được 0,784 lít CO2 (đktc). Tên của Z là: 
	A. andehit acrylic    B.andehit butiric  	      C.andehit axetic 	   D.Andehit propionic
Câu51 (ĐH_B_12) : Cho 0,125 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 27 gam Ag. Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn 0,25 mol X cần vừa đủ 0,5 mol H2. Dãy đồng đẳng của X có công thức chung là 
     A. CnH2n(CHO)2  (n ≥ 0).   		  B. CnH2n-3CHO (n ≥ 2). 
  C. CnH2n+1CHO (n ≥ 0).  			D. CnH2n-1CHO (n ≥ 2). 
Câu 52 (ĐH_B_12) : Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 0,24 mol O2, thu được CO2 và 0,2 mol H2O. Công thức hai axit là 
           A. HCOOH và C2H5COOH.                  B. CH2=CHCOOH và CH2=C(CH3)COOH. 
           C. CH3COOH và C2H5COOH.              D. CH3COOH và CH2=CHCOOH. 
Câu  53 (ĐH_B_12) : Cho axit cacboxylic X phản  ứng với chất Y thu  được một muối có công thức phân tử C3H9O2N (sản phẩm duy nhất). Số cặp chất X và Y thỏa mãn điều kiện trên là 
A. 3.  		B. 2.  			C. 4.  			D. 1. 
Câu 54 (CĐ_B_12) : Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Tên gọi của X là 
A. axit axetic.  	B. axit oxalic.  	C. axit fomic.  			D. axit malonic. 
Câu  55(CĐ_B_12) Cho dãy các chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là 
        A. etanal.  		B. etan.  		C. etanol.  		D. axit etanoic
Câu  56(CĐ_B_12) : Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2? 
A. CH3CH2CH2OH.          B. CH3COOCH3.           C. CH3CH2COOH.           D. CH2=CHCOOH. 
Câu 57 (CĐ_B_12) : Cho dãy các chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là 
A. 4. 		 B. 5.  			C. 2.  				D. 3. 
Câu  58 (CĐ_B_12) : Cho các phát biểu: 
(1) Tất cả các anđehit đều có cả tính oxi hoá và tính khử; 
(2) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia phản ứng tráng bạc; 
(3) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch;  
(4) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2. 
Phát biểu đúng là 
A. (2) và (4).  		B. (3) và (4).  		C. (1) và (3).  			D. (1) và (2). 
Câu  59 (ĐH_A_12) Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là
	A. 4,08.	B. 6,12.	C. 8,16.	D. 2,04.
Câu  60 (ĐH_A_12) Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là
	A. 1,62.	B. 1,80.	C. 3,60.	D. 1,44.
Câu  61 (ĐH_A_12) Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là
	A. 72,22%	B. 65,15%	C. 27,78%	D. 35,25%



Câu  62 (ĐH_A_12) : Cho sơ đồ chuyển hóa :  CH3Cl X  Y	
	Công thức cấu tạo X, Y lần lượt là:
	A. CH3NH2, CH3COOH	B. CH3NH2, CH3COONH4
	C. CH3CN, CH3COOH	D. CH3CN, CH3CHO
Câu  63 (ĐH_A_12) : Dung dịch X gồm CH3COOH 0,03 M và CH3COONa 0,01 M. Biết ở 250C, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 250C là 
	A. 6,28	B. 4,76	C. 4,28	D. 4,04
Câu 64(ĐH A – 13): Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
	A. Na, NaCl, CuO.	                                 B. Na, CuO, HCl.	
         C. NaOH, Na, CaCO3.	D. NaOH, Cu, NaCl.
Câu 65(ĐH A – 13): Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3, đun nóng , thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là :
	A. CH3-CC-CHO.	B. CH2=C=CH-CHO. 
	C. CHC-CH2-CHO.	D. CHC-[CH2]2-CHO. 
 Câu 66(ĐH A – 13): Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là
	A. 10,8 gam	B. 43,2 gam	C. 16,2 gam	D. 21,6 gam
Câu 67(ĐH A – 13):  Hợp chất X có thành phần gồm C, H, O chứa vòng benzen. Cho 6,9 gam X vào 360 ml dung dịch NaOH 0,5 M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam X cần vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), thu được 15,4 gam CO2. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của m là
	A. 13,2.	B. 12,3.	C. 11,1.	D. 11,4.
Câu 68(ĐH A – 13): Biết X là axit cacboxylic đơn chức, Y là ancol no, cả hai chất đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X và Y (trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y) cần vừa đủ 30,24 lít khí O2, thu được 26,88 lít khí CO2 và 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng Y trong 0,4 mol hỗn hợp trên là
	A. 17,7 gam.	B. 9,0 gam.	C. 11,4 gam.	D. 19,0 gam.
Câu 69(ĐH A – 13):  Cho X và Y là hai axit cacboxylic mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó X đơn chức, Y hai chức. Chia hỗn hợp X và Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng hết với Na, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp là
	A. 28,57%.	B. 57,14%.	C. 85,71%.	D. 42,86%.
Câu 70(ĐH A – 13):  Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm một axit no và hai axit không no đều có một liên kết đôi (C=C). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam. Tổng khối lượng của hai axit cacboxylic không no trong m gam X là
	A. 15,36 gam.	B. 9,96 gam.	C. 18,96 gam.	D. 12,06 gam.
Câu 71(ĐH A – 14):  Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan–2–ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là
	A. 2,36			B. 2,40			C. 3,32			D. 3,28.
Câu 72(ĐH A – 14):  Trung hòa 10,4 gam axit cacboxylic X bằng dung dịch NaOH, thu được 14,8 gam muối. Công thức của X là
	A. C2H5COOH				B. HOOC–CH2–COOH
	C. C3H7COOH				D. HOOC–COOH.
Câu 73(ĐH A – 14):  Cho andehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2. Mối quan hệ giữa n với m là
	A. m = 2n + 1		B. m = 2n – 2		C. m = 2n		D. m = 2n + 2
Câu 74(ĐH A – 14):  Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)2, thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại thấy xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
	A. 18,68 gam		B. 19,04 gam		C. 14,44 gam		D. 13,32 gam
Câu 75(ĐH A – 14):  Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
	A. 21,6.		B. 16,2.		C. 10,8.		D. 5,4.
Câu 76(ĐH A – 14):  Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom?
	A. axit propanoic				B. axit metacrylic
	C. Axit 2 – metylpropanoic			D. Axit acrylic.
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------




MÔN SINH HỌC - KHỐI 11
I. Trắc nghiệm ( phần chung cho hai ban )
1.  Yếu tố có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi lá
	A  phân bón.	B   ánh sáng.	C  nớc.	D  nhiệt độ.
2.  Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản
	A  sinh dỡng.	B  bào tử.	C giản đơn.	D  hữu tính.
3.  Sáo, vẹt nói được tiếng người. Đây thuộc loại tập tính
	A  bản năng.	B  bẩm sinh.	
	C  học được	D  vừa là bản năng vừa là học đợc.
4.  Loại mô phân sinh chỉ có ở cây một lá mầm là mô phân sinh
	A   đỉnh thân.	B  bên.	C   đỉnh rễ.	D  lóng.
5.  Trong các rạp xiếc, người ta đã huấn luyện các động vật làm các trò diễn xiếc thuần thục và tuân thủ những hiệu lệnh của ngời dạy thú là ứng dụng của việc biến đổi
	A  tập tính bẩm sinh thành tập tính thứ sinh.	B  tập tính thứ sinh.
	C  tập tính bẩm sinh.		D  các điều kiện hình thành phản xạ
6.  Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự
	A  mất phân cực - đảo cực – tái phân cực.	B  đảo cực – tái phân cực – mất phân cực.
	C  tái phân cực –  đảo cực – mất phân cực	D  mất phân cực – tái phân cực - đảo cực.
7.  ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ
	A  tuyến yên.	B  tuyến giáp.	C  tinh  hoàn.	D  buồng trứng.
8.  Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản
	A    bằng giao tử cái.	B  chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.
	C  có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.
	D  không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.
9.  Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hòa sinh trởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là
	A  nồng độ sử dụng tối thích của chất điều hoà sinh vật.
	B  thỏa mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu.
	C  tính đối kháng hỗ trợ giữa các phitôcrôm.
	D  các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.
10.  Thực vật một lá mầm sống lâu năm và  ra hoa  nhiều lần là
	A  tre.	B  lúa. 	C  dừa.	D  cỏ.
11.  Kết quả sinh trởng sơ cấp là 
	A  tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.
	B  tạo libe thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.
	C  làm cho thân , rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
	D  tạo biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, libe sơ cấp.
12.  Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì
	A  màng trớc không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học.
	B  phía màng sau không có chất trung gian hoá học và màng trớc không có thụ thể tiếp nhận chất này.
	C  phía màng sau không có chất trung gian hoá học.
	D  phía màng sau có màng miêlin ngăn cản và màng trớc không có thụ thể tiếp nhận chất này.
13. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có màng mielin so với sợi thần kinh không có màng mielin
	A  chậm hơn.	B  bằng một nửa.	C  nh nhau.	D  nhanh hơn.
14.  ở động vật,  phát triển qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn giống nhau ở điểm
	A  con non giống con trởng thành.	B  con non khác con trởng thành.
	C  đều phải qua giai đoạn lột xác.	D  đều không qua giai đoạn lột xác.
15.   Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng là hoocmôn
	A  ICSH	B  LH.	C  testostêrôn.	D  GnRH.
20.  Cơ sở sinh học của tập tính là
	A  cung phản xạ.	B  trung ương thần kinh.
	C  hệ thần kinh.	D  phản xạ.
21.  Thụ tinh chéo tiến hoá hơn tự thụ tinh vì:
	A  tự thụ tinh diễn ra đơn giản, còn thụ tinh chéo diễn ra phức tạp.
	B  tự thụ tinh chỉ có cá thể gốc, còn thụ tinh chéo có sự tham gia của giới đực và giới cái. 
	C  ở thụ tinh chéo, cá thể con nhận đợc vật chất di truyền từ 2 nguồn bố mẹ khác nhau, còn tự thụ tinh chỉ nhận đợc vật chất di truyền từ một nguồn.
	D  tự thụ tinh diễn ra trong môi trờng nớc, còn thụ tinh chéo không cần nớc.
22.  Tập tính động vật là
	A  sự tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trờng.
	B  tất cả những hoạt động giúp  chúng thích nghi với môi trờng sống để tồn tại.
	C  sự phản ứng lại các kích thích của môi trờng.
	D  những hoạt động cơ bản của động vật khi sinh ra đã có.
23.  Trong sinh trởng và phát triển ở động vật thiếu coban, gia xúc sẽ mắc bệnh thiếu máu ác tính, dẫn tới giảm sinh trởng. Hiện tượng trên là ảnh hởng của nhân tố
	A  thức ăn.	B   độ  ẩm.	C.ánh sáng	D  nhiệt độ.
24.  Những sinh vật nào sau đây phát triển không qua biến thái?
	A  Cá chép, khỉ, chó, thỏ.		B  Bọ xít, ong, châu chấu, trâu. 
	C  Cánh cam, bọ rùa.		D  Bọ ngựa, cào cào.
25.  Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp có sự tham gia của ion
	A  K+.	B  Mg2.	C  Na+. 	D  Ca2+.
26.  Loại mô phân sinh chỉ có ở cây hai lá mầm là mô phân sinh
	A   đỉnh rễ.	B   đỉnh thân.	C  bên.	D  lóng.
27.  Trinh sản là hình thức sinh sản
	A  không cần có sự tham gia của giao tử đực.
	B  sinh ra con cái không có khả năng sinh sản.
	C  xảy ra ở động vật bậc thấp.
	D  chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính cái.
28.  Trong xináp, túi chứa chất trung gian hóa học nằm ở
	A  trên màng trớc xináp.		B  khe xináp.
	C  trên màng sau xináp.		D  chuỳ xináp.				
29.  Hiện tượng không thuộc biến thái là
	A  nòng nọc có đuôi còn ếch thì không.
	B  rắn lột bỏ da.
	C  bọ ngựa trởng thành khác bọ ngựa còn non ở một số chi tiết.
	D  châu chấu trưởng thành có kích thước lớn hơn châu chấu còn non.
30.  ở ếch, quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmôn
	A  testosteron.	B  sinh trưởng.	C  oestrogen.	D  tiroxin.
31.  Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi
	A  cả trong và ngoài màng tích điện dơng.
	B  phía trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dơng.
	C  cả trong và ngoài màng tích điện âm.
	D  phía trong màng tích điện dơng, ngoài màng tích điện âm.
32.  Hạt được hình thành từ
	A  bầu nhị.	B  hạt phấn.	C  bầu nhuỵ.	D  noãn đã đợc thụ tinh.
33.  ở sâu bướm tác dụng của juvenin là
	A  ức chế sâu biến thành nhộng và bớm
	B  ức chế tuyến trước ngực tiết ra ecdisơn.
	C  kích thích tuyến trớc ngực tiết ra ecdisơn.
	D  kích thích sâu biến thành nhộng và bớm.
34.  Hình thức học tập chỉ có ở động vật thuộc bộ linh trởng là
	A  quen nhờn.	B  học khôn.	C  học ngầm.	D  in vết.
II.Tự luận ( phần chung cho hai ban )
 1. So sánh Cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin và có bao mielin.
2.Vẽ sơ đồ cấu tạo xinap hoá học và chú thích.
3.Lập bảng so sánh đặc điểm cấu trúc các hệ thần kinh:Dạng lưới ,dạng chuỗi và dạng ống.Xu hướng tiến hoá của hệ thần kinh ở động vật.
4.Tập tính là gì?phân biệt và cho ví dụ về tập tính bẩm sinh và tập tính học được.Cơ sở thần kinh của tập tính.Vì sao ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ,các tập tính của chúng hầu hết là tập tính bẩm sinh ,trong khi đó động vật có hệ thần kinh phát triển và người có rất nhiều tập tính học được.
5.Phân biệt sinh trưởng và phát triển ở thực vật ?Mối quan hệ giữa chúng.
Mô phân sinh là gì ,gồm những loại nào?Vai trò của chúng ?
6.Hoomon thực vật là gì ?Nêu đặc điểm chung của chúng.
7.Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái(Hoàn toàn , không hoàn) và kông qua biến thái.Lấy ví dụ.Vì sao ở giai đoạn dạy thì trẻ em lại lớn nhanh và có những sai khác rõ rệt về giới tính?
8. -Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật.
-Mô tả quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi.
9.Sinh sản vô tính là gì?Phân biệt các hình thức sinh sản vô tính ở động vật ?ong là hình thức sinh sản vô tính hay hữu tính ?Vì sao?
10.Nêu chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vật 
11.Cho biết tên các hoomom ảnh hưởng đến quá trình phát triển ,chín ,rụng trứng và tác động của chúng đến quá trình trên.Hàng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh thai  (chứa progesteron hoặc progesteron +ơstrogen tổng hợp)có thể tránh thai ?Tại sao?
Con người có thể điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch bằng những biện pháp gì ?
II.Tự luận ( phần riêng cho nâng cao )
1. Có những hình thức săn mồi nào? Những biểu hiện của tập tính sinh sản là gì? 
2. Nêu những nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng các hoocmon thực vật trong nông nghiệp.
3. Nêu các ứng dụng về thức đẩy sự ra hoa của cây trồng trong nông nghiệp.
4. Nêu các ứng dụng và thành tựu về sinh sản vô tính trên thế giới và trong nước.
5. Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng.
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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I. Choose the word that has different pronunciation from the rest 
1. A. agreed 			B. organized 			C. based 			D. listened 
2. A. sophisticated 		B. stopped 			C. stepped 			D. hoped 
3. A. occupy 			B. regular 			C. indulge 			D. enthusiasm 
4. A. weather 			B. growth 			C. wealthy 			D. geothermal
5. A. panel 			B. endanger 			C. habit 			D. anxious 
6. A. sun 			B. solar 			C. safe 			D. sure 
7. A. heat 			B. great 			C. release 			D. reach 
8. A. polluted 			B. fuel 			C. nuclear 			D. consume 
9. A. prohibit 			B. scenic 			C. origin 			D. survive 
10. A. danger 			B. gigantic 			C. group 			D. general 
11. A. cost 			B. lost 				C. post 			D. office 
12. A. helped 			B. landed 			C. outdated 			D. transmitted 
13. A. spacious 		B. staff 			C. create 			D. situation 
14. A. earth 			B. enthusiasm 		C. athletics 			D. neither 
15. A. challenge 		B. character 			C. cheerful 			D. church 
16. A. health 			B. household 			C. hour 			D. heat 
17. A. earn 			B. heart 		 	C. earth 			D. learn 
18. A. solar 			B. promotion 			C. operation 			D. motion 
19. A. avid 			B. glass 			C. stamp 			D. gradually 
20. A. winner 			B. wine 			C. write 			D. swim 
II. Choose the best answer
1. Thanh Ba Post Office is equipped ………….advanced technology.
A. with			B. for				C. about			D. by
2. Messenger Call Service helps you to notify the………….of the time and place to receive the call.
A. receipt			B. receiving			C. recipient			D. caller
3. Fax ………..has now become a cheap and convenient way to transmit texts and graphics over distances.
A. transmit			B. transmitting		C. transmission		D. transmitted
4. If you want to send your relatives some money quickly, you should use the ……….Money Transfer.
A. Express			B. Rapid			C. Quick			D. Fast
5. I am very …………. in the information you have given me 
A. interested 			B. surprised 			C. depressed 			D. concerned 
6. Just ………….to your favorite newspapers and magazines, we will have them delivered to your house early in the morning.
A. choose			B. subscribe			C. call				D. use
7. This speedy and secure service of transferring money can be useful. Find the antonym.
A. rapid			B. hurried			C. careful			D. slow
8. This post office offers a very competitive rate for ………….under 15kg.
A. parcels			B. gifts				C. boxes			D. letters
9. People are changing the environment ……………building cities and villages…………..forests once stood.
A. by-where			B. with-which			C. by-which			D. in-where
10. Dinosaurs became…………millions of years ago.
A. disappear			B. extinct			C. lost				D. endangered
11. The chemical……………from cars and factories make the air, water and soil dangerously dirty.
A. pollution			B. polluted			C. pollutants			D. pollute
12. Many species of rare animals are in…………….of becoming extinct.
A. dangerous			B. dangerously 		C. endanger			D. danger
13. By cutting down tree, we………………the natural habitat of birds and animals.
A. hurt				B. wound			C. damage			D. injure
14. It is possible for local wildlife to coexist …………..industry 
A. to 				B. of 				C. in 				D. with 
15. Before Gagarin’s ………….flight, there were still enormous uncertainties 
A. historical 			B. historic 			C. history 			D. historian 
16. Solar energy can be changed into……………..electricity
A. limit			B. limitation			C. limited			D. limit
17. The bridge is under……………………….
A. constructs			B. construction		C. constructing		D. constructed
18. Coal, oil and natural gas are………….fuels 
A. fossil 			B. renewable 			C. exhausted 			D. important 
19. In 1961 Yuri Gagarin lifted ……………..into space aboard the Vostok 1 
A. off 				B. up 				C. on				D. Ø
20. We should develop such ……….sources of energy as solar energy and nuclear energy 
A. tradition 			B. revolutionary 		C. surprising 	 		D. alternative 
21. ………….is produced from the heat stored in the earth’s core 
A. Nuclear energy 		B. Water energy 		C. Solar energy 	D. Geothermal energy 
22. When water moves ……..a high place to a lower place, it makes energy 
A. from 			B. into 				C. for 				D. with 
23. All fossil fuels are ………..resources that can’t be replaced after used 
A. renewable 			B. non-renewable 		C. available  			D. unlimited 	
24. Many new cars have a much lower fuel ………..
A. consuming 			B. consumer 			C. consumption  		D. consumation 
25. The amount of solar energy that reaches the earth depends …….the atmosphere 
A. on 				B. in 				C. to 				D. with 
26. The natural environment consists ……….all natural resources 
A. off 				B. to				C. of 				D. in 
27. Solar energy can be changed ……..electricity 
A. for 				B. to 				C. up 				D. into 
28. A nuclear reactor releases ………….which is dangerous to the environment 
A. radiation 			B. carbon dioxide 		C. energy 			D. heat 
29. My father is an ………….guitarist.
A. accomplishing		B. accomplished		C. accomplish			D. accomplishment
30. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon ……………20 July 1969 
A. in 				B. at 				C. of 				D. on 
31. The Asian games have been advancing ………all aspects 
A. on 				B. at 				C. in 				D. for 
32. New sports and traditional sports have been added ……..the Games 
A. in 				B. on 				C. up 				D. to 
33. Recently the Asian Games has increased in ……..
A. popular 			B. popularity 			C. popularly 			D. popularizing 
34. The World Cup is a football ………….which is open to all countries 
A. participation 		B. competition 		C. involvement 		D. occasion 
35. The plants which ___________in the living room need a lot of water.
A. are 				B. be 				C. is 				D. was
36. Their efforts were much ………when they won 2 gold medals in bodybuilding and billiards 
A. considered 			B. appreciated 		C. required 			D. expended 
37. This multi-sport event is an occasion when friendship and………are built and promoted 
A. knowledge 			B. effort 			C. solidarity 			D. enthusiasm
38. She is never satisfied ______________.what she has got 
A. with 			B. to 				C. for 			D. of 
39. In 1961 Yuri Gagarin lifted ____________into space aboard the Vostok 1 
A. up 				B. on 				C. in 			D. off 
40. I love watching the small fish swimming …….in the tank 
A. through 			B. up 				C. towards 			D. about 
41. He wasn’t able to cope ………the stresses and trains of the job 
A. with 			B. to 				C. in 				D. on 
42. The Egyptian pharaohs wanted to protect the burial______ from the weather and from the thieves 
A. section	B. area	C. chamber	D. part
43. The Great Pyramid was built on a ___________of 230 meters square.
A. part	B. base	C. ground 	D. surface
44. That’s my friend_______________ comes from Japan.
A. which 			B. who 			C. whom 			D. where.
45. Sidney Opera House in Sidney, Australia is widely regarded as a ________of the modern world.
A. wonder	B. wonderful	C. wonders	D. wonderfully
46. She’s the woman _____________sister looks after the baby for us.
 A. who			B. which 			C. that’s 			D. whose
47. That’s the doctor for________________ Cliff works.
A. that 				B. which 			C. whom 			D. whose
48. Marie,______________ I met at the party, called me last night.
A. that 				B. whom 			C. which 			D. whose
49. I remember Alice, ___________ I rode the bus to school with.
 A. to whom 			B. of whom 			C. which 			D. Ø
50. Anna found the book that ______________ wanted at the bookshop.
A. Ø  				B. where 			C. she 				D. which
51.  The hat _______ I bought yesterday is very expensive 
 A. whom			B. of which  			C. Ø 				D. they
52. The students are reading some books _______ are on disasters.
 A. which	 		B. whom	 		C. who	 			D. whose
53. The children _____ playing in the yard are Mr Brown’s nephews.
 A. who is	 		B. Ø	 			C. whom are 			D. where
54. They are reading the newspapers ______ have just been published
 A. who	 		B. which	 		C. when			D. whom
55. The girl and the dog __________ are standing over there go to the park.
 A. that	 			B. who	 			C. whom 			D. which
56. My father will fly to Hanoi, ______is the capital city of Viet Nam.
 A. who	 		B. whom 			C. which	 		D. where
57. My classmates dislike postcards ____ show rough sea and cloudy sky
 A. who 			B. which 			C. where 			D. when
58. Neil Armstrong,_____ was the first man walking on the moon, is an American.
 A. who			B. which			C. whom	 		D. that
59. They called their friends, ____ have lived in the city for a long time
 A. who 			B. which 			C. whose	 		D. that
60. They ran out of the house ___________ almost collapsed after the strong wind
   A. who	 		B. whose 			C. which 			D. where
61. Although his flight lasted only 108 minutes, its ___________made him a national hero 
A. succeed 			B. successful 			C. success 		D. successive 
62. Although we didn’t win, we were able to take some ___________from our performance 
A. satisfaction 		B. satisfactory 		C. satisfying	  	D. satisfy 
63. How long did Yuri Gagarin’s trip into space ___________? 	- Only 180 minutes 
A. lost 				B. last 				C. lengthen 		D. late 
64. Neil Armstrong was the first man to set foot on ____________moon 
A. a 				B. an 				C. the 			D. Ø
65. A / an _____________is a person who is trained for travelling in a spacecraft 
A. engineer 			B. scientist 			C. astronaut 		D. technician
66. The Ponagar Cham Towers are an example of Cham ___________ in Vietnam. 
A. customs		B. history			C. architecture			D. people
67. Ho Chi Minh’s Mausoleums __________ to the great leader of our country.
A. involved  			B. dedicated 			C. scarified 			D. spent
68. The great Wall of China is the longest _________in the world.
A. building		B. block	C. structure	D. chamber
69. A _________is where a dead body is buried.
A. castle		B. chamber	C. tomb	D. ground
70.The Vietnamese participants always take part _____ sports events with great enthusiasm.
A. in			B. on				C. at				D. to
71.Thailand was the _______ country of the 6th Asian Games in 1970.
A. house		B. host				C. hot				D. home
72. How many ______ did the Vietnamese athletes win at the 14th Asian Games?
A. money		B. medals			C. gifts				D. prize
73. We will _____ volunteers to serve the Games.
A. collect		B. hold				C. recruit			D. watch
74. Yuko ________ a new world record in women’s swimming.
A. gave		B. got				C. set				D. took
75. Vichai fell disappointed after he finished his _________.
A. perform		B. performance		C. performing			D. performs
76. The Asian Games are held for the purpose of developing intercultural knowledge and ______ within Asian.
A. friendship		B. sports			C. countries			D. enthusiasm
77. The football match was so dull that most of the ________ left at half-time.
A. attendants		B. audiences			C. participants			D. spectators
78. This multi-sport event is an occasion when friendship and _______ are built and promoted.
A. knowledge		B. solidarity			C. effort			D. enthusiasm
79. Four more sports were introduced ____ the 13th Asian Games in Bangkok, Thailand.
A. at			B. in				C. on				D. to
80. To prepare for the Games, we will _______ hotels, guest houses with modern facilities.
A. upgrade		B. widen			C. equip			D. advertise
III. Synonym and Antonym
1. The staffs are always thoughtful and courteous to customers. Find the synonym.
A. polite			B. impolite			C. rude				D. friendly
2. People in this region cultivate mainly rice and vegetable. Find the synonym.
A. destroy 			B. damage 			C. grow 			D. develop 
3. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe. Find the synonym.
A. limited 			B. unlimited 			C. uncountable 		D. useful 
4. These ideas have now been completely discarded 
A. come up with 		B. got rid of 			C. put forward 		D. put on 
5. The astronauts were able to send the information back to the earth 
A. spaceships 			B. spacemen 			C. space stations 		D. space shots 
6. No one knew precisely what would happen to a human being in space 
A. clearly 			B. vividly 			C. exactly 			D. carefully 
7. Scuba-diving and windsurfing are both aquatic sports 
A. water 			B. field 			C. combat 			D. individual 
8. He advised me to practise playing the guitar regularly 
A. commonly 			B. freely 			C. usually 			D. completely 
9. I usually throw away the common stamps 
A. beautiful 			B. ordinary 			C. popular 			D. distinctive 
10. The most important thing is to keep yourself occupied 
A. relaxed 			B. busy 			C. free 				D. comfortable  
11. Cycling and karate are among her hobbies 
A. pastime 			B. entertainment 		C. pursuit 			D. amusement 
12. The astronauts were able to send the information back to the earth. “ Astronauts” is the same meaning with __________ 
A. cosmonaut 			B. spacemen 			C. spaceships 		D. space shots 
13. The successful flight marked a milestone in China’s space project. “ Milestone” means _________ 
A. record 			B. break-up 			C. progress 		D. landmark 
14. Ancient Egyptian may have used giant arms to lift blocks of rock.
A. rise	B. pull	C. raise	D. take
15. The Great Pyramid of Giza is one of the, famous man-made wonders of the world.
A. artificial 		B. natural 	C. modern 	D. eternal 
16. Where were the first Asian Games held? Find the synonym of the underlined word.
A. gone		B. taken			C. organized			D. started
17. The number of participants in the Asian Games has been increasing. Find the synonym of the underlined word.
A. members		B. friends			C. Classmates			D. athletes
18.How many gold medals did the Vietnamese athletes win at the 14th Asian Games? Find the antonym of the underlined word.
A. lose			B. forget			C. receive			D. take
19.I just collect stamps from discarded envelopes.
A. thrown away	B. given up			C. got away			D. done up
20. The Ponagar Cham Towers are located on Cu Lao Marble Hill, 2 km north of Nha Trang.
A. lain			B. built			C. sited			D. detected
III. Find the mistake
1. Hanoi, that is the capital of our country, is a city of peace
                  A         B                                       C                  D
2. Do you get on with the person whom lives next door?
                    A                     B             C       D
3. The environment in where these animals are living is badly.
                                      A         B                   C                  D
4. Stop him. He’s the man whom stole my wallet. 
     A                B                     C              D
5. Are these the keys that you are looking for them?
              A                    B                             C      D
6. It is the man that gave to me the book.
        A                B     C       D
7. Collect stamps is my brother’s hobby.
         A         B       C                 D
8. Mai is no only beautiful but also intelligent.
           A      B                          C             D
9. Both Lan and Nga is good student
      A             B           C    D
10. Neither Mary or his brothers have come to paris.
                             A   B                      C         D
 11. Your father could speak five languages, could he?
          A                           B                 C               D
12. From space, astronauts are able to seen the outline of the whole earth clearly.
              A                                     B         C                      D          
13.  The 14th Asian games, which held in Korea in 2002, attracted many participants.
                     A                                B                         C            D
14.   Ripe fruit is often stored in a place who contains much carbon dioxide so that the fruit will not 
A			B		C
decay too rapidly. 
		D
15. Dr Harder, that is the professor for this class, will be absent this week because of illness. 
		A					B		C			D
16. The man, of whom the red car is parked in front of our house , is a  prominent physician in this town.
		A			B			C	     D
17. I have two brothers, both of them are studying in England.
	A			B	C	D
18. The man with who I spoke in the meeting used to work here.
	A                        B	C	D
19. It was a kind of machine with that we were not familiar.
	A				B	C		D
20. Grover Cleveland was the only American president served two nonconsecutive terms 
				A				B		C		D 
IV. FILL IN THE BLANKS WITH THE RELATIVE PRONOUNS 
1. Jack London, ……………… wrote “Iron heel”, is a famous American write. 
2. Is there anything ……………… I can do?
3. They are the men about ……………… I was telling you.
4. We saw the people ……………… car had broken down.
5. Is this the best play ……………… you have ever seen?
6. That is the woman ……………… will be prime Minister one day.
7. The boys ……………… are playing in the garden are my cousins.
8. He finally married the girl ……………… he loved.
9. The flowers ……………… my friend gave me have withered.
10. Mary is the girl ……………… bicycle was stolen yesterday.
11. Love, ……………… is a wonderful feeling, comes to everyone at some time in his life.
12. I saw many people and cattle ……………… went to market.
13. The man to ……………… you spoke is my boss.
14. Swimming,  ……………… is a good sport, makes people strong.
15. The decision was postponed,  ……………… was exactly what they wanted.
16. I was Dr Fleming,  ……………… discovered penicillin.
17. Budapest,  ……………… is on the Danube, is a beautiful city.
18. They show me the hospital ……………… buildings had been destroyed by the storm.
19. The teacher with ……………… we studied last year no longer teachers in our school.
20. It is easy to find faults in people ……………… we dislike.
21. He didn’t believe what I said, .………..annoyed me very much.
22. Two men, neither of…………..……I had seen before, came into the office.
23. He’s got a job in a new firm,……………they don’t work such long hours.
24. Have you got something……………will get ink out of the carpet?
25. He was respected by the people with…………….he worked.
26. He didn’t know the foreign language,…………….made it difficult for him to get a job.
27. Micheal Croz,…………..helped Whymper climb the Matterhorn, was one of the first professional guides.
28. This is a letter from my father,…………..we hope will be out of hospital soon.
29. During the performance there were moments………….she found it difficult to laugh.
30. The reason……………I didn’t write to you was that I didn’t know your address.
V. Join the following sentences into one, using relative pronoun 
1. The girl is waiting in the hall. I was telling you about her.
=> …………………………………………………………………………………………………………
2. An orphan is a child. His parents are dead.
=>…………………………………………………………………………………………………………
3. The book is her first novel. It was published last week.
=>…………………………………………………………………………………………………………
4. The flat is clean. We used to live in it  
=>…………………………………………………………………………………………………………
5. My English teacher is Mr Tam. I had great respect for him .
=>…………………………………………………………………………………………………………
6. The computer belongs to Tom. They are repairing it now 
=>…………………………………………………………………………………………………………
7. She used to write letter with this pen. It was bought in Japan 
=>…………………………………………………………………………………………………………
8. The trees are used to make medicine. They were grown in the garden yesterday 
=>…………………………………………………………………………………………………………
9. These people need help. Their houses were destroyed by the storm two months ago 
=>…………………………………………………………………………………………………………
10. Bob likes reading the stories. The stories have happy ending 
=>…………………………………………………………………………………………………………
11. The girl asked the teacher for help. Her study is not good
=>…………………………………………………………………………………………………………
12. I know this woman. Her son was kidnapped 
=>…………………………………………………………………………………………………………
13. What is the name of the boy? His money has just been stolen 
=>…………………………………………………………………………………………………………
14. We want to visit a museum. It opens at 12:00
=>…………………………………………………………………………………………………………
15. The boy visited the police station. His bike was taken
=>…………………………………………………………………………………………………………
16. My friend is staying with me. She comes from Paris.
=>…………………………………………………………………………………………………………
17. I want to see the movie. I told you about it last Monday
=>…………………………………………………………………………………………………………
18. The dress is beautiful. People are looking at it
=>…………………………………………………………………………………………………………………..
19. I like standing at the window. I can see the park from this window.
=>…………………………………………………………………………………………………………
20. The middle-aged man is the director. My father is talking to him.
=>…………………………………………………………………………………………………………
21. I was sitting in a chair. It suddenly collapsed.
=>……………………………………………………………………………………
22. I recently went back to Paris. It is still as beautiful as a pearl.
=>……………………………………………………………………………………
23. The reasons are basic grammatical ones. I’m scolded by the teacher for these reasons.
=>……………………………………………………………………………………
24. The man is a biologist. His father is a botanist.
=>……………………………………………………………………………………
25. That is the restaurant. I’ll meet you there.
=>……………………………………………………………………………………
26. Mary has won an Oscar. I know her sister.
=>……………………………………………………………………………………
27. This snake is venomless. You are afraid of it.
=>……………………………………………………………………………………
28. Do you remember the year? The First World War ended in that year.
=>……………………………………………………………………………………
29. The taxi driver is friendly. He took me to the airport.
=>……………………………………………………………………………………
30. I thanked the woman. She has helped me.
=>……………………………………………………………………………………
31. Tom has three sisters. They all are married.
=>……………………………………………………………………………………
32. The people were very nice. We visited them yesterday.
=>……………………………………………………………………………………
33. The town is small. I grew up there.
=>……………………………………………………………………………………
34. The street is very wide. It leads to the school.
=>……………………………………………………………………………………
35. The vegetables are grown without chemicals. They are sold in this shop.
=>……………………………………………………………………………………
36. May is the month. The weather is usually the hottest then.
=>……………………………………………………………………………………
37. That man is an artist. I don’t know his name.
=>……………………………………………………………………………………
38. A man brought in a small girl. Her hand had been cut.
=>……………………………………………………………………………………
39. I do not know the reason. She left school for it.
=>……………………………………………………………………………………
40. Mr. Jackson is my neighbor. He teaches my son.
=>……………………………………………………………………………………
VI. Reduce relative clause in the following sentences, using present participle, past participle, and to infinitive:
1. The couple who live in the next door are both architects.
………………………………………………………………………………………………………………
2. Only a few of the movies that are shown on this TV channel are suitable for children.
………………………………………………………………………………………………………………
3. A lorry which was carrying concrete pipes overturned.
………………………………………………………………………………………………………………
4. A throne is the chair which is occupied by a queen, king, or other rulers.
………………………………………………………………………………………………………………
5. I have some letters that I must write.
………………………………………………………………………………………………………………
6. Who was the first person who left the office yesterday?
………………………………………………………………………………………………………………
7. Edward’s wife was the only person who realized the danger.
………………………………………………………………………………………………………………
8. Your son was the second child who was kidnapped in this way.
………………………………………………………………………………………………………………
9. We had a bottle of wine, but we didn’t have anything that we could open it with.
………………………………………………………………………………………………………………
10. Mr. Forbes was the oldest man who flew a balloon.
………………………………………………………………………………………………………………
11. He was the first man who left the burning building 
…………………………………………………………………………………………………………….
12. The last person who leaves the room must turn off the lights 
 ……………………………………………………………………………………………………………..
13. Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way  …………………………………………………………………………………………………………….
14. There are some accounts that you must check 
 …………………………………………………………………………………………………………….
15. My brother is the only one who realized the danger 
 ……………………………………………………………………………………………………………
16. A knuckle is a point that connects a finger to the rest of the hand 
…………………………………………………………………………………………………………….
17. I wish we had a garden that my children could play in 
 ……………………………………………………………………………………………………………
18. The Queen is the largest ship which has been built on the Clyde 
 ……………………………………………………………………………………………………………
19. The animals which are captured for recreation are endanger of extinction 
 ……………………………………………………………………………………………………………
20. The government should pass the laws which prohibit killing endangered animals 
 ……………………………………………………………………………………………………………
21. The gentleman who lives next door to me is a well-known actor.
=>…………………………………………………………………………………………...
22. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.
=>…………………………………………………………………………………………...
23. The system which is used here is very successful.
=>…………………………………………………………………………………………...
24. Here is the novel that she should read.
=>…………………………………………………………………………………………...
25. He is the sixth person who was unemployed by the strict employer.
=>…………………………………………………………………………………………...
26. This was the third girl who entered the room.
=>…………………………………………………………………………………………...
27. The candidates who are sitting for the exam are all from Vietnam.
=>…………………………………………………………………………………………...
28. The diagrams which were made by Faraday were sent to Sir Humphry Davy at the end of the year 1812.
=>………………………………………………………………………………………...
29. We have some picture books that children can read.
=>…………………………………………………………………………………………...
30. The air-hostess was the only person that survived in the crash.
=>…………………………………………………………………………………………...
VII. Rewrite the sentences to focus attention on the underlined information using the cleft sentence ‘it + be + a relative’
1. She bought the car from Tom.
=> ………………………………………………………………………………………………….
2. My secretary sent the bill to Mr Harding yesterday 
=> ………………………………………………………………………………………………….
3. The film was made in Bristol 
=> ………………………………………………………………………………………………….
4. We are coming to stay with Jane this weekend 
=> ………………………………………………………………………………………………….
5. The president makes the important decisions 
=> …………………………………………………………………………………………………..
6. Columbus sailed to America in 1492 
=> ……………………………………………………………………………………………………
7. She doesn’t find learning language wery easy, and she improved her Spanish only by studying very hard 
=> ………………………………………………………………………………………………………..
8. I don’t mind her criticising me, but I object to how she does it 
=> ………………………………………………………………………………………………………….
9. The boy played ping pong the whole afternoon 
=> …………………………………………………………………………………………………………
10. I met him on the way to school 
=> …………………………………………………………………………………………………………
11. Amada wrote this letter.
=>…………………………………………………………………………………………………………
12. I told you about Kate, not Susan.
=>…………………………………………………………………………………………………………
13. She had the idea for a Harry Potter book in 1990.
=>…………………………………………………………………………………………………………
14. The president’s speech spoiled the meeting.
=>…………………………………………………………………………………………………………
15. J K Rowling met and married a Portugal journalist.
=>…………………………………………………………………………………………………………
VIII I. Write these sentence in another way, beginning as shown.
1. People know that he is armed.
=> He…………………………………………………………………………………………………
=> It……………………………………………………………………………………………………
2. It is believed that the man was killed by terrorists.
=> The man …………………………………………………………………………..………………
3. People think that the company is planning a new advertising campaign.
=> The company ……………………………………………………………………….…………………
=> It……………………………………………………………………………………..………
4. It is reported that the President had suffered a heart attack.
=> The President ……………………………………………………………………
5. It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour.
=> The man _……………………………………………………………………
6. People know that the expedition reached the South Pole in May.
=> The expedition ……………………………………………………………….………………
=> It……………………………………………………………………………………………
7. It is said that there is a secret tunnel between them.
=> There …………………………………………………………………………………………
8. People consider that she was the best singer that Australia has ever produced.
=> She ………………………………………………………………………………………….……
=> It…………………………………………………………………………………………..……
9. It is expected that the weather will be good tomorrow.
=> The weather ……………………………………………………………………………………… 
10.  A lot of people believe that the Prime Minister and his wife have separated.
=> The Prime Minister and his wife……………………………………………………………………
IX. Rewrite the sentences using cleft sentences in passive 
1. It was wine that we ordered 
=> ………………………………………………………………………
2. It was the manager that we saw
=> ………………………………………………………………………
3. It was the computer that my parents gave me as a birthday present 
=> ………………………………………………………………………
5. It is Tet that Vietnamese celebrate as the greatest occasion in a year 
=> ………………………………………………………………………
6. It was in Bristol that they made the film 
=> ………………………………………………………………………
7. It was Mr John that every student respected to  
=>…………………………………………………………………………………………………………
8. It is English that peole all over the world use 
=>…………………………………………………………………………………………………………
9. It is the English exam that the students most worry about.
=>…………………………………………………………………………………………………………
10. It is pop music that my brother prefers.
=>…………………………………………………………………………………………………………………………………
X. Add question tags to the following statements.
1. Lan enjoys watching TV after dinner, .....................? 
2. Tam didn’t go to school yesterday, .....................?
3. They’ll buy a new computer, .....................?
4. She can drink lots of tomato juice every day, .....................?
5. She may not come to class today, may she?
6 We should follow the traffic rules strictly, .....................?
7. Your mother has read these fairy tales for you many times, . .....................?
8. He seldom visits you, .....................?
9. You’ve never been in Italy, . .....................?
10. That’s Bob, .....................?
11. No-one died in the accident, .....................?
12. I’m supposed to be here, .....................I?
13. Nothing is wrong, .....................?
14. Nobody called the phone, .....................?
15. Everything is okay, isn’t it
16. Everyone took a rest, .....................?
17. Going swimming in the summer is never boring, .....................?
18. Let’s dance together, .....................?
19. Don’t talk in class, .....................?
20. Sit down, .....................?
21. This picture is yours, .....................?
22. Hoa never comes to school late, .....................?
23. You took some photos on the beach, . .....................?
24. He hardly ever makes a mistake, .....................?
25. We must communicate with you by means of e-mail or chatting, .....................?
26. Nobody liked the play, .....................?
27. She’d saved money if she bought fresh food, .....................?
28. The area was evacuated at once, .....................?
29. She’s very funny. She’s got a great sense of humor, .....................?
30. It never works very well, .....................?
31. Mr. Smith usually remembered his wife’s birthdays, .....................?
32. Neither of them offered to help you, .....................?
33. He ought to have made a note of it, .....................?
34. There’ll be plenty for everyone, .....................t?
35. Let’s go out for dinner tonight, .....................?
36. That isn’t Bill driving, .....................?
37. Nothing went wrong, .....................?
38. There used to be trees here, didn’t there?
39. This won’t take long, .....................it?
40. Don’t touch that button, .....................?
41. I’m not too late, .....................I?
42. Not a very good film, .....................I?
43. Somebody wanted a drink, .....................I?
44. They think he’s funny, .....................I?
45. You have to take a bath right away, .....................I?
46. She’d like to join in the army, .....................I?
47. We’d rather go to school on time, .....................I?
48. Everything is ok, .....................I?
49. Nothing can prevent him from going there, .....................I?
50. Everyone knows him, .....................I?
XI. Fill in the blank with correct preposition 
1. My father is very good ………accompanying people singing ………his guitar 
2. His son is fond ………tennis 
3. I have not been successful ……..playing the guitar 
4. He’s keen …….collecting coins 
5. I usually give ……….the common stamps to my friends 
6. She was free to indulge ……..leisure activity like reading 
7. I classify my books ……….different categories 
8. Books provide the reader ……….so many facts and so much information 
9. What exactly is the influence of air pollution ……………..human beings?
10. The campaign will hopefully ensure the survival …………the tiger 
11. The natural environment consists ………….all natural resources 
12. Solar energy can be changes ……..electricity 
13. Many new sports have been added …………the Games 
14. I love watching the small fish swimming ……………in the tank 
15. He was very ashamed ……….his friend’s bad manner 
16. How would the mind deal ………the psychological tension ?
17. We congratulate you ………….your successful flight 
18. After his death, his home town was named ………him 
19. British people are very interested ……..watching and taking part ………sports 
20. Snooker, pool and darts are the next most popular sports ……..men 
XII. READING
1. Read the following passage and then answer the questions. 
	The search for alternative sources of energy has led in various directions. Many communitives are burning garbage and other biological waste products to produce electricity. Converting waste products to gases or oil is also an efficient way to dispose of wastes. Experimental work is being done to drive synthetic fuels from coal, oil shale, and coal tars. But to date, that process has proven expensive. Other experiments are underway to harness power with giant windmills. Geothermal power is also being tested. Some experts expect utility companies to revive hydroelectric power derived from streams and rivers. Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electricity used in the United States, but today it supplies only 4 percent. The oceans are another potential source of energy. Scientists are studying ways to convert the energy of ocean currents, tides, and waves to electricity. Experiments are also underway to make use of temperature differences in ocean water to produce energy. 
Questions: 
1. What are many communities burning garbage and other biological waste products for ? 
=> ………………………………………………………………………………………………………..
2. What provided one third of the electricity used in the United States fifty years ago? 
=> …………………………………………………………………………………………………………
3. What are another potential source of energy? 
=> ………………………………………………………………………………………………………. 
4. What are the scientists studying?
=> ………………………………………………………………………………………………………….
2. Read the passage and then answer the questions.
	The Asian Games, also called the Asiad, is a multi-sport event held every four years among athletes from all over Asia. The games are regulated by the Olympic Council of Asia ( OCA) under the supervision of the International Olympic Committee (IOC) . Medals are awarded in each event, with goal for first place , silver for second and bronze for third, a tradition which started in 1951. The Asian Games are dominated by the people’s Republic of China 
	Competitors are entered by a National Olympic Committee (NOC) to represent their country of citizenship. National anthems and flags accompany the medal ceremonies, and tables showing the number of medals won by each country are widely used . In general only recognized nations are represented , but a few nonsovereign countries are allowed to take part . The special case of Taiwan was handled by having it compete as Chinese Taipei, due to the political status of Taiwan.
Questions. 
1. What is the Asian Games called? 
=> ………………………………………………………………………………………………………….
2. How often is it held? 
=> ………………………………………………………………………………………………………….
3.  Whom are the games regulated by? 
=> …………………………………………………………………………………………………………
3. Scientists often divide resources into two groups: renewable and non– renewable. When a resource is used, it takes some times to replace it. If the resource can be replaced quickly and easily, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly and easily, it is non- renewable. All fossil fuels are non-renewable resources. Solar energy, air, and water are usually called renewable because there is an unlimited supply.
	However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct amounts of these gases.
	Many resources are limited and non- renewable, and many are in danger of pollution. As a consequence, resources must be conserved and the environment protected. Conservation must become an important part of everyone’s life.
1. How many kinds of resources are mentioned in the passage? What are they?
……………………………………………………………………………………
2. What are renewable resources?
……………………………………………………………………………………
3. What will happen if the atmosphere is polluted?
……………………………………………………………………………………….
     4. Why do we have to conserve resources?
	…………………………………………………………………………………………
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Câu 1: Nêu những đặc trưng cơ bản của CNXH ở nước ta.
Trả lời: 
Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Do nhân dân làm chủ.
Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của LLSX.
Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết ,tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
Câu 2: Thế nào là nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam? Trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. 
Trả lời:
Khái niệm:
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước cùa dân, do dân vì dân, quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Trách nhiệm
Gương mẫu thực hiện, tuyên truyền vận động mọi người thực hiện đường lối chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước
Tích cực tham gia xây dựng đất nước.
Phê phán, đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật.
Nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù.
Câu 3:Mục tiêu và phương hướng của chính sách dân số.
Trả lời:
* Mục tiêu:
- Tiếp tục giảm tốc độ tăng dân số.
- Sớm ổn định quy mô, cơ cấu, phân bố dân số hợp lí.
- Nâng cao chất lượng dân số.
* Phương hướng:
- Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.
- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về dân số.
- Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vấn đề dân số.
- Nhà nước đầu tư đúng mức cho việc thực hiện chính sách dân số.
Câu 4: Mục tiêu và phương hướng của chính sách tài nguyên môi trường. Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên môi trường.
Trả lời:
 Mục tiêu:
Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân dân.
 Phương hướng:
- Tăng cường công tác quản lí của nhà nước về bảo vệ môi trường.
- Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho người dân.
- Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực.
- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
- Khai thác sử dụng hợp lí tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
- Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất thải, rác bụi, tiếng ồn…
Trách nhiệm của công dân  đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương.
- Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Câu 5: Nêu nhiệm vụ và phương hướng của chính sách văn hóa. 
Trả lời:
 Nhiệm vụ: Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng , trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.
 Phương hướng:
- Làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
- Kế thừa và phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc.
- Tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại.
- Nâng cao sự hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hoá cho nhân dân.
Câu 6:  Phương hướng của chính sách QP-AN. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách QP- AN.
Trả lời:
Phương hướng:
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị.
- Kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại.
- Kết hợp QP với AN.
- Kết hợp KT – XH với QP – AN
Trách nhiệm của công dân đối với chính sách QP-AN.
- Tin tưởng vào chính sách QP-AN của Đảng, Nhà nuớc.
- Nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẽ thù.
- Chấp hành pháp luật về QP-AN, giữ gìn trật tự an ninh quốc gia.
- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
- Tích cực tham gia hoạt động QP-AN tại nơi cư trú.
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I. LÝ THUYẾT:
Câu 1: Nêu định nghĩa từ trường và đường sức từ. Nêu các tính chất của đường sức từ?
Câu 2: Phát biểu nội dung của định luật Len-xơ. Phát biểu định nghĩa, nêu tính chất và ứng dụng của dòng điện Fu- cô?
Câu 3: Phát biểu định luật Fa – ra – đây. Nêu định nghĩa hiện tượng tự cảm và phát biểu định nghĩa suất điện động tự cảm.  
Câu 4: Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng ?
Câu 5: Thế nào là phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần?
Câu 6: Lăng kính là gì? Nêu các phần tử và các đặc trưng quang học của lăng kính. Thế nào là hiện tượng tán sắc ánh sáng trắng?
Câu 7: Thấu kính là gì? Kể tên các loại thấu kính?  Nêu tính chất ảnh của một vật qua một thấu kính hội tụ?
Câu 8: Thế nào là sự điều tiết của mắt? Điểm cực cận, điểm cực viễn và giới hạn nhìn rõ của mắt?  Khái niệm về năng suất phân li của mắt? 
Câu 9: Nêu cấu tạo quang học của mắt? Nêu đặc điểm và cách khắc phục các tật cận thị, viễn thị và lão thị?
Câu 10: Nêu công dụng và cấu tạo của kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn?
II. BÀI TẬP:

Bài tập 1: Một ống dây hình trụ gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng 100cm2.Ống dây có điện trở 10, hai đầu nối thành mạch kín và được đặt trong một từ trường đều có  song song với trục của ống dây và độ lớn tăng đều 5.10-2T/s. Xác định chiều, độ lớn cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch và tính công suất toả nhiệt trên cuộn dây.
[image: ]Bài tập 2: Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10- 4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian 0,01(s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là bao nhiêu ?
Bài tập 3: Một khung dây dẫn có 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng là 1cm, 
điện trở của khung dây là 2. 
Khung dây được đặt trong từ trường đều
có độ lớn cảm ứng từ giảm đều đặn từ 0,8T đến 0,3T,
mặt phẳng khung dây hợp với các đường sức từ một góc 60o( hình vẽ).
Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng, 
độ lớn và chiều dòng điện cảm ứng trong khoảng thời gian 0,05 giây.
Bài tập 4: Hai dây thẳng dài song song nằm trong không khí cách nhau một khoảng  16cm. Dòng                           điện chạy trong hai dây dẫn có cùng cường độ I = 10(A). Xác định cảm ứng từ tại những điểm M khi:
a) M cách đều hai dây dẫn một khoảng 8cm và dòng điện chạy trong hai dây dẫn cùng chiều.
b) M cách đều hai dây dẫn một khoảng 20cm  và dòng điện chạy trong hai dây dẫn ngược chiều.

c) M cách đều hai dây dẫn một khoảng 8(cm) và dòng điện chạy trong hai dây dẫn cùng chiều.
Bài tập 5: Cho hai dây dẫn thẳng, dài đặt song song cách nhau 15cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, có cường độ I1 = 10A, I2 = 15A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện trên gây ra tại:
a) N cách I1 5cm và cách I2 20cm
b) M cách I1 5cm và cách I2 10cm
c) C cách I1 12cm và cách I2 9cm
Bài tập 6: Hai dòng điện cùng chiều có cường độ I1 = 6A, I2 = 4A chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài đặt song song trong không khí cách nhau 20cm. Xác định vị trí điểm M mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện trên gây ra bằng 0.
Bài tập 7: Hai dòng điện ngược chiều có cường độ I1 = 9A, I2 = 12A chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài đặt song song trong không khí cách nhau 10cm. Xác định vị trí điểm N mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện trên gây ra bằng 0.
Bài tập 8:Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự  f = 10( cm) và cách thấu kính 20 (cm).
a) Xác định ví trí, tính chất ảnh, vẽ hình minh hoạ (theo đúng tỉ lệ).
b) Dịch chuyển vật từ vị trí ở trên sao cho thấu kính cho ảnh lớn gấp 2 lần vật. Tính độ dịch chuyển của vật.
Bài tập 9: Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất  40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính đeo sát mắt) có độ tụ là bao nhiêu ?
Bài tập 10: Mắt một người có điểm cực cận cách mắt 10cm, điểm cực viễn cách mắt 50cm.
a) Mắt người này bị tật gì? Để sửa tật phải đeo kính gì? Có độ tụ bao nhiêu để nhìn vật ở vô cực không điều tiết?
b) Sau khi đeo kính trên, thì mắt người đó có thể nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?
c) Khi đeo kính có độ tụ -1,25dp thì mắt người này có thể nhìn được những vật xa nhất cách mắt bao nhiêu? Coi kính đeo sát mắt.
Bài tập 11: Một người có điểm cực viễn cách mắt 80cm.
a) Mắt người này bị tật gì?Xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để nhìn rõ các vật ở vô cực        không điều tiết( kính đeo sát mắt)
b) Khi đeo kính trên người này có thể đọc được một trang sách cách mắt gần nhất 20cm. Hỏi khi không đeo kính người ấy sẽ nhìn rõ những vật nằm trong khoảng nào trước mắt?
Bài tập 12: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 30cm. Qua thấu kính ta thu được một ảnh A1B1 ngược chiều và bằng 2AB
a)Thấu kính trên là thấu kính gì? Tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính. Vẽ ảnh đúng tỉ lệ.
b)Phải đặt vật AB ở đâu trước thấu kính để thu được ảnh cùng chiều và cao bằng 4AB
Bài tập 13: Một vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh A1B1 trên màn. Màn cách vật 45cm và A1B1 = 2AB. Tính tiêu cự, độ tụ của thấu kính, vẽ ảnh đúng tỉ lệ.
Bài tập 14 : Một người cận thị có điểm Cc cách mắt 12(cm), điểm CV cách mắt 36 (cm) dùng một kính lúp có tiêu cự f = 4 (cm) để quan sát một vật AB cao 1 (mm).
a) Xác định góc trông ảnh khi mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của kính khi ngắm chừng ở Cc.
b) Xác định khoảng  đặt vật để mắt có thể quan sát được ảnh khi mắt đặt sát kính.
c) Tính số bội giác khi mắt quan sát ảnh trong trạng thái không điều tiết.
Bài tập 15: Một người mắt tốt có điểm cực cận cách mắt 25(cm), cực viễn ở vô cực dùng một kính lúp mà trên vành kính có ghi x5 để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt cách kính 5cm.
a) Xác định độ tụ của kính lúp.
b) Xác định khoảng đặt vật để mắt có thể quan sát được.
c) Tính số bội giác của kính khi ngắm chừng ở cực cận và ngắm chừng ở vô cực.

Bài tập 16: Một cây gậy dài 2m cắm thẳng đứng ở đáy hồ. Gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,5m. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc 600. Tính chiều dài bóng của cây gậy in trên đáy hồ. Cho n = .
Bài tập 17: Chùm tia sáng song song chiếu tới mặt chất lỏng với góc tới i = 400. Chất lỏng có chiết suất n = 1,4. Bề rộng của chùm tới trong không khí là d = 2 cm. Tìm bề rộng d’ của chùm khúc xạ trong chất lỏng.
Bài tập 18: Một người cận thị về già chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 0,4m  0,8m.
a) Để nhìn rõ các vật rất xa mà mắt không phải điều tiết người đó phải đeo kính L1 có độ tụ bằng bao nhiêu ? (kính đeo sát mắt) .Xác định giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi đeo kính L1 
b) Để nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25 cm, người đó dán thêm vào L1 một thấu kính L2. Tính  độ tụ L2 ?

Bài tập 19: Tia sáng truyền từ 1 môi trường có chiết suất 1,65 đến gặp mặt phân cách của một chất lỏng có chiết suất n =  . Tia phóng xạ ở mặt phân cách có phương vuông góc với tia tới khúc xạ. Xác định góc tới i và góc giới hạn giữa 2 môi trường này?

Bài tập 20: Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất n tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất . Góc khúc xạ là 600 và tia phản xạ ở mặt phân cách có phương vuông góc với tia khúc xạ. Xác định chiết xuất n và góc giới hạn giữa 2 môi trường này.
Bài tập 21: Vật và ảnh của nó cho bởi thấu kính hội tụ cách nhau 20cm. Biết vật cách thấu kính 20cm.Tính độ tụ của thấu kính?
Bài tập 22: Cho hai thấu kính đồng trục O1,O2 cách nhau 5cm,có tiêu cự f1= - 5cm, f2 = 10cm.
a) Chứng minh rằng một vật đặt trước O1 qua hệ luôn cho ảnh ảo.
b) Một vật nhỏ AB đặt trước O1 cách O1 20cm. Xác định vị trí và độ phómg đại k của ảnh.
c) Một người có điểm cực cận cách mắt 15cm và cực viễn cách mắt 2m, đặt mắt sát sau O2. Hỏi phải đặt vật ở đâu trước O1 để người này có thể quan sát được ảnh của vật.
Bài tập 23: Cho quang hệ đồng trục gồm TKHT O1 có f1 = 10cm và TKPK có f2 = - 15cm, đặt cách nhau một khoảng l = 40cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính trước O1 và cách O1 một khoảng d1.
a) Xác định tính chất, vị trí và độ phóng đại của AB cho bởi hệ khi d1 = 15cm.
b) Xác định d1 để ảnh của AB cho bởi hệ là ảnh thật và lớn gấp 2 lần vật.
Bài tập 24: Một vật phẳng nhỏ, có chiều cao AB = 2cm được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một TKHT(L1) có f1 = 20cm, cách TK một khoảng 15cm(A nằm trên trục chính).
a) Xác định vị trí, tính chất và chiều cao của ảnh tạo bởi L1 và vẽ ảnh.
b) Giữ cố  dịnh vị trí vật và TK L1, người ta ghép sát đồng trục với L1 một TKHT(L2), lúc đó thu được một ảnh ngược chiều với AB và cách 2TK một khoảng 30cm.Tính độ tụ của TK L2?
Bài tập 25: Một vật thật phẳng, nhỏ, có chiều cao AB = 2cm được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (L1), có tiêu cự f1 = +10cm một khoảng d1 = 20cm. ( A nằm trên trục chính ). a) Xác định vị trí, tính chất của ảnh tạo bởi (L1).Vẽ ảnh đúng tỉ lệ.	
b) Giữ cố định vị trí của vật và thấu kính (L1), đặt đồng trục với thấu kính (L1) một thấu kính hội tụ (L2) có tiêu cự f2 = +20cm, cách thấu kính (L1) 60cm và cách vật AB 80cm. Xác định số phóng đại k và chiều cao ảnh sau cùng qua hệ thấu kính trên. 
Bài tập 26: Một vật phẳng nhỏ có chiều cao AB = 6cm, được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (L1) có tiêu cự 20cm, vật đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng d1 = 10cm.
a) Xác định vị trí, tính chất, số phóng đại của ảnh tạo bởi (L1). Vẽ ảnh đúng tỉ lệ
b) Giữ cố định vị trí của vật và thấu kính (L1), đặt đồng trục với L1 một TKHT L2 có f2 = 30cm cách TK L1 50cm. Xác định vị trí, tính chất, số phóng đại k và chiều cao của ảnh sau cùng qua hệ thấu kính trên.
Bài tập 27: Vật kính và thị kính của kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là f1 = 1cm, f2 = 4cm. Một người mắt tốt, đặt mắt sát sau thị kính quan sát một vật nhỏ AB mà không điều tiết. Số bội giác của kính khi đó là 90. Khoảng cách giữa thị kính và vật kính là bao nhiêu? Biết OCc = 25cm. Xác định vị trí vật trước vật kính?
Bài tập 28: Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25cm quan sát vật nhỏ AB qua kính hiển vi có vật kính L1 có tiêu cự f1 = 0,54cm và thị kính L2 có tiêu cự f2 = 2cm. Vật được đặt cách vật kính 0,56cm và mắt của người quan sát đặt sát sau thị kính để quan sát ảnh trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Tính độ dài quang học của kính và số bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực.
Bài tập 29: Vật kính và thị kính của kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là f1 = 2cm, f2 = 8cm, độ dài quang học của kính là 16cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có OCc = 20cm.
a) Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước vật kính để người quan sát có thể thấy được ảnh của vật qua kính? Mắt sát thị kính.

b) Tính  số bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực và góc trông ảnh trong trường hợp này, biết AB = 1,5m.
Bài tập 30:Một vật sáng AB phẳng, nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự 40cm.
Ảnh của vật qua thấu kính cùng chiều và nhỏ hơn vật hai lần.
a) Thấu kính trên là thấu kính gì? Giải thích
b) Xác định vị trí vật, vị trí ảnh, vẽ ảnh đúng tỉ lệ
c) Một người có điểm cực cận và điểm cực viễn cách mắt lần lượt là 15cm và 40cm. Đặt mắt sát thấu kính trên. Hỏi phải đặt vật ở đâu trước thấu kính để người này có thể quan sát được ảnh?
Bài tập 31: Một vật sáng AB phẳng, nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 15cm. Qua thấu kính ta thu được một ảnh ngược chiều và lớn hơn vật hai lần
a)  Thấu kính trên là thấu kính gì? Giải thích
b)  Tính độ tụ của thấu kính, vẽ ảnh đúng tỉ lệ
Một người có mắt không tật dùng kính trên để quan sát một vật nhỏ cách mắt 17cm trong trạng thái điều tiết tối đa. Xác định vị trí của điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt người đó. Kính các mắt 12cm.
Bài tập 32: 
Câu 1: Một vật sáng AB = 3cm đặt trước và vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì ( A nằm trên trục chính) có độ tụ 2,5 dp. Qua thấu kính cho một ảnh cách thấu kính 20cm.
a)  Tính tiêu cự của thấu kính.
b)  Xác định vị trí của vật đối với thấu kính và độ lớn của ảnh.
Câu 2: Mắt của một người có thể nhìn được vật cách mắt từ 10cm đến 40cm. Nếu người này dùng kính trên để quan sát vật thì có thể nhìn được vật trong khoảng nào trước mắt ( coi kính đặt sát mắt)
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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1. Lý thuyết:
Câu 1: Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Câu 2: Trình bày và giải thích về: sự phát triển kinh tế, đặc điểm các ngành kinh tế, phân bố của những ngành kinh tế Trung Quốc.
Câu 3: Tình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của khu vực Đông Nam Á. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á. 
Câu 4: Phân tích các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của dân cư đối với sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.
Câu 5: Phân tích những trở ngại từ các đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực Đông Nam Á.
Câu 6: Trình bày và giải thích về một số đặc điểm của ngành công, nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á.
Câu 7: Nêu các mục tiêu, cơ chế hợp tác của AESAN. Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định? 
Câu 8: Trình bày những thành tựu và thách thức của các nước ASEAN.
Lưu ý: Ôn tập thêm các câu hỏi, bài tập (tư duy, vận dụng) có trong bài Đông Nam Á.
B. Thực hành: 
1. Rèn luyện kỹ năng vẽ các dạng biểu đồ: Tròn; cột.
1. Nhận xét: biểu đồ, bảng số liệu, bảng thống kê.
1. Trên cơ sở đó giải thích các hiện tượng, vấn đề về: Tự nhiên, kinh tế - xã hội của các nước, khu vực trên.
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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